	BỘ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  572 /BYT-PC
	Hà Nội, ngày  15 tháng 6 năm 2018


BÁO CÁO
Tổng quan pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia
 và đồ uống có cồn khác 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, ngày 11/8/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để trình Quốc hội cho ý kiến vào năm 2018 và thông qua vào năm 2019.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác và xin báo cáo tổng quan pháp luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác như sau:
PHẦN I
TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC 
I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC 

1. Nhận định chung
Tính đến tháng 4 năm 2018, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác và đồ uống có cồn khác có 33 văn bản quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác còn hiệu lực, cụ thể như sau:
	TT
	Loại văn bản
	Cơ quan ban hành
	Số lượng

	1
	Luật, 
	Quốc hội
	12

	3
	Nghị định, Nghị quyết 
	Chính phủ
	09

	4
	Quyết định, Chỉ thị
	Thủ tướng Chính phủ
	03

	5
	Quyết định, Chỉ thị, Thông tư 
	Bộ trưởng
	09

	
	Tổng số
	
	33


Bảng 1. Phân loại danh mục văn bản QPPL 

1.1. Văn bản quy định sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu: nhà nước cấp phép mọi hình thức sản xuất, bán buôn, bán lẻ (trừ sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích tự tiêu dùng). Việc sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép được xem là vi phạm quy định của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017).
Về điều kiện sản xuất rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ qui định chi tiết về hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng rượu, bia và đồ uống có cồn khác có phân biệt giữa sản xuất rượu công nghiệp với sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó:
- Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đủ các điều kiện: có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất; đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu; có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu sẽ được phép sản xuất rượu công nghiệp 
.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định được phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
.
- Trong trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại thì phải có hợp đồng mua bán giữa các bên.
Như vậy, nếu so sánh với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (Nghị định này thay thế cho Nghị định 94) đã bỏ bớt một số điều kiện để được sản xuất rượu công nghiệp, trong đó có yêu cầu về sức khoẻ đối với người trực tiếp sản xuất rượu.
Về điều kiện kinh doanh rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP cũng có sự phân biệt giữa các hình thức phân phối, bán buôn, bán lẻ và bán tiêu dùng tại chỗ sản phẩm rượu:
- Những doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên, bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định, có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu, có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định sẽ đủ điều kiện để trở thành nhà phân phối rượu.
- Những doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên, bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định, có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu, có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định được pháp bán buôn rượu.
- Những doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu, bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định được phép bán lẻ rượu.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ nhưng rượu phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu và trong trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.
Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thì Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã bỏ quy định về điều kiện địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải, năng lực tài chính của doanh nghiệp kinh doanh phân phối rượu 
.
Về thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu: Điều 25, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định: Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu; Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó, đồng thời cũng có quyền thu hồi giấy phép trong các trường hợp: giả mạo hồ sơ đề nghị cấp; không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định; chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh; giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền; thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc vi phạm các quy định tại Điều 7 của Nghị định số 105/2017/NĐ - CP.
Cũng theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, những doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu, những doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm. Tuy nhiên, trừ trường hợp nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định: phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định; và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu và phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. Pháp luật Việt Nam hiện nay cũng chỉ cho phép nhập khẩu rượu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.
Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh bia: pháp luật Việt Nam hiện nay chưa quy định cấp phép mọi hình thức sản xuất, kinh doanh bia như đối với sản phẩm rượu. Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014) thì ngành sản xuất và kinh doanh bia không thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cũng không thuộc mặt hàng cấm kinh doanh. Nhà nước hiện nay đang quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh bia thông qua hình thức cấp giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh bia. Ngoài ra, để sản xuất, kinh doanh bia, tổ chức, cá nhân còn phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Về quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực. Hành vi sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu bị cấm.
Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm rượu trên thị trường, Điều 6 của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP còn quy định trừ rượu bán thành phẩm nhập khẩu và rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định.
Việc trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đều vi phạm Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
Đối với điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm bia, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bia, bao gồm các điều kiện về thiết kế bố trí nhà xưởng, hệ thống thông gió, hệ thống cung cấp nước sản xuất, hệ thống thu gom xử lý chất thải, nước thải, hệ thống kho, hệ thống kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, bao bì.
1.2. Về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Bên cạnh, những quy định trực tiếp liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác thì những quy định về kiểm soát quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia và đồ uống có cồn khác cũng là biện pháp quan trọng để hạn chế nhu cầu và tính sẵn có của loại hàng hóa này. Đối với hoạt động quảng cáo, trước đây, Nhà nước cấm quảng cáo hoàn toàn rượu các loại (Thông tư số 37/1995/TT-BVHTT ngày 01/7/1995 của Bộ Văn hóa, Thể thao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994). Tuy nhiên, đến năm 1998 quy định này đã được sửa đổi tại Thông tư số 07/1998/TT-BVHTT sửa đổi bổ sung Điều 5 trong Thông tư số 37/1995/TT-BVHTT. Trong đó, rượu là mặt hàng Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng, quảng cáo rượu chỉ được thực hiện ở những mức độ, phạm vi hạn chế theo qui định cụ thể tại Thông tư này. Đến năm 2005, Luật Thương mại được ban hành đã quy định cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu quy định cấm quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. Quyết định số 244/QĐ-TTG ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của  đồ uống có cồn đến năm 2020 cũng đặt vấn đề kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mạirượu, bia và đồ uống có cồn khác và đồ uống có cồn khác bằng cách: tăng cường kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; nghiên cứu biện pháp phù hợp để cấm toàn diện quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác và đồ uống có cồn khác từ 15 độ trở lên. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp đối với hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và tài trợ để quảng cáo đối vớirượu, bia và đồ uống có cồn khác và đồ uống có cồn khác dưới 15 độ.

Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định của Luật Quảng cáo năm 2012, mới chỉ có rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên là loại hàng hóa cấm quảng cáo, chưa có bất cứ quy định pháp luật nào hạn chế quảng cáo đối với mặt hàng bia.
Về khuyến mại rượu, bia và đồ uống có cồn khác, Luật Thương mại năm 2005 đã quy định cấm khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi và khuyến mại hoặc sử dụng rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.
Về hoạt động tài trợ của các doanh nghiệp bia và đồ uống có cồn khác, cho đến nay chưa có văn bản nào điều chỉnh về nội dung này.
1.3. Về thuế, giá đối với sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Các quy định liên quan đến thuế và giá đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác là một trong những công cụ tốt để kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác nhưng hiện chỉ chiếm một số lượng văn bản khiêm tốn. Việc tăng giá của rượu, bia và đồ uống có cồn khác là một trong nhưng can thiệp hiệu quả nhất để giảm việc tiêu thụ mặt hàng này, đồng thời cũng làm tăng thu ngân sách Nhà nước một cách đáng kể, phù hợp với những chính sách chung về hạn chếrượu, bia và đồ uống có cồn khác hiện nay. Theo quy định hiện hành, rượu, bia là đối tượng chịu các loại thuế gián thu: giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Trong các sắc thuế này, thuế TTĐB được xem là công cụ quan trọng nhất để định hướng sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng và góp phần kiểm soát sử dụng rượu, bia. Hiện nay, theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, rượu từ 20 độ  trở lên chịu mức thuế 65%, rượu dưới 20 độ chịu mức thuế 35%, bia chịu mức thuế 65%. Thuế giá trị gia tăng hiện nay được áp dụng với mức thuế suất chung đối với cả rượu và bia là 10%.
1.4. Về hạn chế độ tuổi mua, sử dụng rượu bia và hạn chế tính sẵn có rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Hệ thống văn bản tuy đã có một số quy định về hạn chế độ tuổi, mua bán sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và hạn chế tính sẵn có của rượu, bia và đồ uống có cồn khác, tuy nhiên vẫn còn rất ít, cụ thể:
Đã được quy định cụ thể nhằm hạn chế tính dễ tiếp cận đối với mặt hàng rượu bia ở trẻ em và vị thành niên, cụ thể: cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, (dưới 16 tuổi)
, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi
.
Một trong những quy định nhằm hạn chế tính sẵn có của rượu, bia và đồ uống có cồn khác để kiểm soát việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là việc quy định cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác, cấm uống rượu bia và cấm say rượu, bia tại một số địa điểm, cụ thể: cấm bán rượu hoặc để khách uống rượu tại phòng karaoke
; cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực
; cấm sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao
; cấm say rượu, bia  tại một số nơi: nơi làm việc, trong các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng đối với tất cả mọi người
, không để người say rượu, bia trong vũ trường15. Tuy nhiên một số nội dung cấm lại được quy định tại văn bản hành chính thông thường không phải văn bản pháp luật như Chỉ thị số 351/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1996 về việc cấm say rượu nên giá trị hiệu lực không cao và không còn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”
1.5. Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Một trong những công cụ quản lý nhà nước hiệu quả chính là chế tài hình sự, hành chính. Chính vì vậy, việc quy định các nội dung xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã được nhiều văn bản quy định. Nội dung xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự liên quan đến rượu, bia thể hiện ở hầu hết các lĩnh vực: giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường sắt, khuyến mại, quảng cáo rượu, bia, sản xuất, kinh doanh rượu, trật tự an toàn xã hội… Điều đó, cho thấy chế tài xử phạt vi phạm là công cụ hiệu quả và quan trọng để nhà nước thực hiện quản lý đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Tuy nhiên, việc quy định ở quá nhiều văn bản dẫn tới khó khăn cho việc tra cứu để áp dụng.
2. Đánh giá thực trạng pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác ở Việt Nam
2.1. Ưu điểm
a) Các văn bản pháp luật đã một phần khẳng định rượu là hàng hóa có yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, là mặt hàng hạn chế kinh doanh, không khuyến khích tiêu dùng, phải có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước nhằm điều tiết có định hướng hoạt động sản suất, kinh doanh và tiêu dùng rượu để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

b) Phạm vi bao phủ của các văn bản bước đầu đã được điều chỉnh ở một số lĩnh vực, nội dung cốt yếu nhất như các quy định về thuế đối với rượu, bia, hoạt động kinh doanh và sản xuất rượu; quảng cáo, khuyến mại rượu; an toàn thực phẩm của rượu, bia và đồ uống có cồn khác; xử lý vi phạm liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Đây là cơ sở để bước đầu quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

c) Các văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã được ban hành và triển khai tại một số ngành, lĩnh vực chủ yếu có những yếu tố đặc thù phải chú trọng để hạn chế việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác như giao thông vận tải… giúp cho người dân có những thông tin chung về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

d) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đang dần được chú trọng xây dựng để tiến tới tạo khung pháp lý đầy đủ về kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác, giải quyết được những vấn đề cấp bách trước mắt nảy sinh liên quan đến công tác kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước cũng như công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2.2. Hạn chế

Tuy nhiên, cho đến nay, chính sách, pháp luật về quản lý rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cụ thể như sau:

a) Các chính sách, pháp luật hiện hành bước đầu mới tập trung quy định về sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác mà chưa đề cập nhiều đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác:

Mặc dù pháp luật về quản lý đối với sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã được ban hành sớm nhưng chủ yếu tập trung vào các quy định về kiểm soát sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu hậu quả của rượu, bia và đồ uống có cồn khác mà chưa có các quy định mang tính phòng ngừa (Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu trước đây và hiện nay được thay thế bằng Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu và hiện nay là Nghị định số 105/2017/NĐ-CP chủ yếu đề cập đến quản lý sản xuất, kinh doanh hầu như chưa có quy định nào điều chỉnh về phòng, chống tác hại của rượu). Chỉ khi việc rượu, bia và đồ uống có cồn khác dẫn đến các hậu quả xấu trong các quan hệ xã hội như tham gia giao thông khi có sử dụng rượu bia, có hành vi vi phạm pháp luật hành chính, hình sự do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác hoặc vi phạm các điều kiện sản xuất, kinh doanh thì mới bị xử lý. Các nội dung khác như tuyên truyền, giáo dục; các quy định về hạn chế tuổi sử dụng, giờ bán, địa điểm bán, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấprượu, bia và đồ uống có cồn khác nhằm mục đích phòng, chống , quản lý chặt chẽ đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác đều chưa được quan tâm đúng mức và còn thiếu những quy định phù hợp. Điều đó cho thấy, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác chưa bảo đảm tính dự phòng tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Trong khi xu thế hiện nay coi y tế dự phòng là nền tảng của y tế hiện đại. Việc can thiệp bằng pháp luật nhằm điều chỉnh các yếu tố nguy cơ do rượu, bia và đồ uống có cồn khác mang lại là một yêu cầu cấp thiết, giúp tiết kiệm chi phí tốn kém để khắc phục hậu quả của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

b) Hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác vẫn còn nhiều khoảng trống pháp luật cần điều chỉnh:

Thứ nhất, pháp luật còn thiếu các quy định về kiểm soát đối với bia:

Các VBQPPL hiện hành chỉ mới bước đầu chú trọng đến quản lý đối với rượu mà chưa quản lý chặt chẽ đối với bia. Bia vẫn được coi như một thực phẩm thông thường. Trong khi dù là bia hay rượu thì đều là đồ uống có chứa cồn ở hàm lượng khác nhau và đều gây tác hại như nhau nếu quy về nồng độ cồn nguyên chất. Tổ chức nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC), một đơn vị trực thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2009 đã xếp đồ uống có cồn vào nhóm chất gây ung thư ở người (Nhóm 1). Cụ thể, Tổ chức nghiên cứu ung thư Quốc tế kết luận đã có đủ bằng chứng gây ung thư ở người không chỉ đối với việc sử dụng đồ uống có cồn nói chung, mà còn cụ thể chỉ ra khả năng gây ung thư của acetyldehyt hình thành thông qua quá trình tiêu thụ đồ uống có cồn. Hiện nay, tại Việt Nam số lít cồn nguyên chất người dân sử dụng từ bia đang tăng hơn nhiều so với rượu. Xu hướng tiêu thụ bia ngày càng nhiều hơn (4,1 tỷ lít năm 2017) do quan niệm chưa đúng khi cho rằng bia ít tác hại hơn rượu, chỉ là đồ uống giải khát trong khi thực thế mức độ có hại là tương đương khi quy đổi ra cồn.. Chính vì vậy, tác hại do sử dụng bia không phù hợp lại đang ngày càng gia tăng. Hiện nay, bốn nhóm nội dung quan trọng nhằm giảm thiểu tác hại của  bia vẫn còn những khoảng trống về chính sách, pháp luật như: (1) Tuyên truyền giáo dục về tác hại của  bia; (2) Quy định về quảng cáo bia cần được áp dụng như quy định quảng cáo hàng hóa hạn chế kinh doanh; (3) Hạn chế tính dễ tiếp cận đối với mặt hàng bia ; (4) Quản lý chặt chẽ đối với sản xuất, kinh doanh bia thông qua hình thức cấp phép.  

Thứ hai, thiếu quy định về kiểm soát quảng cáo đối với rượu dưới 15 độ và bia:
 Luật Quảng cáo năm 2012 chỉ cấm quảng cáo đối với rượu trên 15 độ như vậy hoạt động quảng cáo đối với rượu dưới 15 độ và bia thực hiện như đối với hàng hóa bình thường. Trong khi dù là bia hay rượu thì đều là đồ uống có chứa cồn ở hàm lượng khác nhau và đều gây tác hại như nhau nếu quy về nồng độ cồn nguyên chất. 
 Thứ ba, các quy định pháp luật về tuyên truyền, giáo dục về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác chưa được quan tâm đúng mức:

Cho đến nay, chưa có văn bản pháp luật nào đề cập đến nội dung tuyên truyền, giáo dục về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Hiện chỉ có quy định giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác; hậu quả tai nạn giao thông nguyên nhân từrượu, bia và đồ uống có cồn khác; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác tại Nghị quyết 88/CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 
Thứ tư, các quy định về hạn chế tính sẵn có và nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác còn thiếu rất nhiều:

Hệ thống pháp luật chưa quy định liên quan đến việc trưng bày rượu, bia và đồ uống có cồn khác và in cảnh báo sức khỏe trên nhãn sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác; quy định kiểm soát hoạt động tài trợ nhằm tiếp thị của các mặt hàng rượu, bia và đồ uống có cồn khác của các cơ sở kinh doanh rượu bia; quy định nhằm hạn chế tình trạng uống nhiều và say rượu bia đối với người lớn, đặc biệt là tại cộng đồng và trong gia đình; địa điểm cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác; quy định về ngày, giờ, mật độ điểm bán lẻ rượu bia, lượng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tối đa được bán trên một đối tượng khách hàng; quy định về việc cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác cho một số đối tượng như người say rượu, phụ nữ có thai…
Do đó, việc tiếp cận rượu, bia và đồ uống có cồn khác ở Việt Nam rất dễ dàng do chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm này. Bất cứ ai, kể cả trẻ em đều có thể mua rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Rượu, bia và đồ uống có cồn khác được bán ở bất cứ địa điểm nào, từ nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa đến quán nước vỉa hè. 
Thứ năm, chưa có quy định về bảo đảm tài chính cho giảm thiểu tác hại của  rượu bia, giải quyết các hậu quả về sức khỏe liên quan đến  rượu bia; trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc tham gia giải quyết, khắc phục các hậu quả liên quan đến  rượu bia.

Thứ sáu, thiếu quy định nhằm huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào can thiệp giảm tác hại đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác như việc quy định cụ thể đối với lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá cơ sở không rượu bia hoặc sử dụng hạn chế rượu bia: gia đình văn hoá, làng (thôn, bản, ấp…) văn hoá; tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị văn hoá, cưới, việc tang, lễ hội văn minh. Trong khi đây là một kênh quan trọng vì tại Việt Nam việc uống rượu đã được coi là một "văn hóa" gắn nhiều với các hoạt động của cộng đồng

Thứ bảy, chưa có quy định liên quan đến can thiệp y tế đối với tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác vẫn chưa được coi là yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, chưa có quy định về hỗ trợ điều trị đối với người nghiện rượu, cai rượu tại cơ sở y tế và trong cộng đồng; quy trình hướng dẫn cán bộ y tế trong can thiệp dự phòng các bệnh liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

Thứ tám, các chế tài xử lý vi phạm pháp luật hình sự, hành chính liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác, phòng, chống rượu, bia và đồ uống có cồn khác nhập lậu rượu, bia và đồ uống có cồn khác giả chưa đủ mạnh, chưa có hiệu quả răn đe, giáo dục đối với một số vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia mang tính nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, tài sản hợp pháp của công dân (như vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông…).  

2.3. Các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác chưa mang tính hệ thống, các nội dung điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều văn bản do các cấp khác nhau ban hành, phạm vi điều chỉnh hẹp, thiếu cơ sở pháp lý để bảo đảm triển khai đồng bộ các nhóm quy định nhằm giảm tác hại của rượu bia, cụ thể:

Trong xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải đã có sự không đồng bộ về xử phạt vi phạm đối với hành vi vi phạm giữa giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và giao thông đường sắt. Cụ thể: tại Điều 8 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định: Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều này và phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Như vậy, theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP thì xử phạt đối với tất cả các trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trong khi quy định liên quan đến xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, giao thông đường sắt chỉ xử phạt vi phạm đối với hành vi vi phạm khi làm nhiệm vụ khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở. Vì vậy, cần có sự điều chỉnh và cập nhật để bảo đảm tính đồng bộ giữa các văn bản.  Đồng thời có kế hoạch sửa đổi các Luật Đường sắt và Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ trong đó quy định cụ thể về việc cấm người điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy nội địa và đường sắt, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô sử dụng mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Liên quan đến quy định về cấm bán rượu tại một số địa điểm, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 về sản xuất, kinh doanh rượu đã bãi bỏ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu thi hành Nghị định số 11 của Chính phủ số 11/1999/NĐ-CP về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện... Điều này đồng nghĩa với việc đã bãi bỏ luôn quy định về cấm bán rượu tại các địa điểm vốn là địa bàn “dễ tổn thương” trước các tác hại liên quan đến  rượu, gồm có: bệnh viện, công sở, bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay, sân vận động, nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật. Theo các văn bản hiện đang còn hiệu lực thi hành, phòng karaoke là các điểm cấm bán rượu, đáng chú ý là không có địa điểm công cộng nào bị cấm bán rượu. Ngoài ra, quy định về kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu mạnh tại một số địa điểm nhạy cảm khác như vũ trường cũng chưa đầy đủ. 

Do các quy phạm pháp luật về rượu, bia và đồ uống có cồn khác còn chưa đầy đủ và đồng bộ, đặc biệt các quy định nằm rải rác ở các văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau nên việc thực thi pháp luật xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này còn chưa tạo được sự gắn kết hiệu quả.

2.4. Khung pháp luật về kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác chủ yếu là các văn bản dưới luật, hiệu lực pháp luật thấp, chưa xứng tầm
Các văn bản pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác còn tản mạn, chưa mang tính hệ thống, hiệu lực pháp lý thấp, chủ yếu là nghị định, thông tư, chỉ thị đã dẫn tới sự chồng chéo, thiếu đồng bộ, khó thống nhất trong tổ chức thực thi; còn nhiều văn bản pháp luật mang tính nguyên tắc, tính chiến lược hay nội dung chung chung mà thiếu các quy định chi tiết, cụ thể dẫn đến khó thực hiện, khó vận dụng, còn khoảng cách giữa hoạch định với tổ chức thực hiện dẫn đến hạn chế giá trị điều chỉnh trực tiếp của các văn bản luật đối với các quan hệ xã hội; chưa có văn bản nào ở cấp luật điều chỉnh trực tiếp về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Trong khi đó, phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác có nhiều nội dung liên quan đến quyền con người mà theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

3. Một số kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, cần sớm có các chính sách và quy định pháp luật đầy đủ, đồng bộ về kiểm soát hoạt động sản xuất và kinh doanh bia.

Các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành chỉ mới bước đầu chú trọng đến giảm thiểu tác hại của rượu, chưa đề cập đúng mức đến tác hại của bia trong khi nếu tính về lượng rượu nguyên chất tiêu thụ bình quân đầu người/năm (quy đổi) thì lượng rượu nguyên chất người Việt Nam dung nạp từ bia cao hơn từ các sản phẩm rượu (năm 2008: trung bình 1 người tiêu thụ 3,54 lít rượu nguyên chất trong đó 1,82 lít rượu nguyên chất từ bia và 1,72 lít rượu nguyên chất từ rượu, năm 2010: 2,1 lít từ bia so với 1,9 lít từ rượu; dự báo lượng rượu nguyên chất từ bia trong những năm tiếp theo sẽ tăng nhanh hơn từ rượu do người dân có xu hướng gia tăng tiêu thụ các sản phẩm bia) 
.

Mặc dù nhận thức được rất rõ tác hại của bia đối với sức khỏe con người và các tác động khác về kinh tế, xã hội, nó không khác nhiều so với sản phẩm rượu. Tuy nhiên, hiện nay, chính sách và pháp luật về sản xuất, kinh doanh bia ở Việt Nam vẫn còn một số nội dung bỏ trống cần hoàn thiện, đó là:

- Quy định về quảng cáo bia cần được áp dụng như quy định quảng cáo hàng hóa hạn chế kinh doanh;

- Hạn chế tính dễ tiếp cận đối với mặt hàng bia;

- Quản lý chặt chẽ đối với sản xuất, kinh doanh bia thông qua hình thức cấp phép hoặc quy định chặt chẽ điều kiện an toàn thực phẩm (hiện nay sản xuất, kinh doanh bia chưa có văn bản điều chỉnh cụ thể, điều kiện sản xuất kinh doanh rất dễ dàng như đối với hàng hóa thông thường).

Thứ hai, cần có các quy định rõ ràng, cụ thể về địa điểm, phương thức, đối tượng cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác để hạn chế tính dễ tiếp cận, tính sẵn có của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Ở Việt Nam hiện nay, việc bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác có thể diễn ra ở bất cứ địa điểm nào: nhà hàng, khách sạn, quán nước vỉa hè, trên tàu, xe, công viên, căng tin thậm chí những nơi như trường học, nơi làm việc, nơi vui chơi của trẻ em…cũng có bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Việc bán tràn lan, không có kiểm soát về mật độ, thời gian cũng tạo điều kiện cho gia tăng vi phạm đối với các trường hợp cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Ví dụ: pháp luật hiện có cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong thời gian làm việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả lao động, kỷ cương, kỷ luật lao động nhưng chưa cấm bán tại nơi làm việc nên tại căng tin, nhà ăn vẫn bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác; pháp luật cũng cấm lái xe ô tô sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác nhưng tại các trạm dừng đỗ xe trên đường giao thông vẫn có bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác…. Điều này đã tạo điều kiện cho vi phạm phát triển.

Việc không có quy định kiểm soát đối với địa điểm, phương thức, đối tượng bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác khiến mật độ điểm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác ở Việt Nam cao hơn rất nhiều nước trên thế giới, làm cho mức độ tiếp cận rượu, bia và đồ uống có cồn khác dễ dàng, thúc đẩy cơ hội và điều kiện để sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác một cách thuận tiện, làm gia tăng tỷ lệ và mức độ sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, từ đó dẫn đến gia tăng tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Trong thời gian tới, Nhà nước cần quy hoạch một cách chặt chẽ mạng lưới phân phối, đặc biệt là mạng lưới bán lẻ rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Đồng thời quy định rõ các đối tượng, địa điểm, phương thức cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài và đánh giá dự báo kỹ lưỡng tác động các quy định này nếu được áp dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, cần siết chặt các quy định về quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Rượu từ 15 độ trở lên hiện nay đã bị cấm quảng cáo nhưng đối với các sản phẩm rượu dưới 15 độ, bia thì hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tài trợ được thực hiện như đối với hàng hóa thông thường trong khi nếu tính về lượng cồn nguyên chất tiêu thụ bình quân đầu người/năm (quy đổi) thì lượng cồn nguyên chất người Việt Nam dung nạp từ bia cao hơn từ các sản phẩm rượu 
 vì 90% sản phẩm có cồn tiêu thụ tại Việt Nam là bia (năm 2017 là hơn 4 tỷ lít bia, gần 70 triệu lít rượu công nghiệp và khoảng 230-280 triệu lít rượu thủ công) và rượu, bia và đồ uống có cồn khác đều gây tác hại như nhau khi quy đổi ra lượng cồn nguyên chất.

Nhiều nước đã quy định chặt chẽ việc cấm, hạn chế quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu và bia, quy định thời gian không được phép quảng cáo trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của  đồ uống có cồn đến năm 2020 đã nêu rõ việc cần có quy định kiểm soát đối với quảng cáo rượu dưới 15 độ và bia nhưng cho đến nay vẫn chưa có quy định về vấn đề này.

Thứ tư, cần qui định khoản đóng góp bắt buộc từ rượu, bia và đồ uống có cồn khác để chi cho phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020 đã mạnh dạn đưa ra giải pháp “nghiên cứu đề xuất Quốc hội cho phép thu một khoản đóng góp thích hợp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác hoặc phương thức đóng góp phù hợp khác để hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác”. Tuy nhiên, tính đến nay nội dung này chưa được cụ thể hóa ở bất kỳ văn bản nào và chưa được thực hiện. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nước đã quy định nguồn thu từ sự đóng góp bắt buộc của người sử dụng thuốc lá, rượu bia, đồ uống có ga và sử dụng nguồn tài chính này cho các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác một cách có hiệu quả. Quy định thu một khoản đóng góp bắt buộc theo tỷ lệ trên giá sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác và được dành riêng để chi cho phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác và nâng cao sức khỏe cộng đồng với tỷ lệ và lộ trình phù hợp là hoàn toàn khả thi và phù hợp. Chính sách này vừa có tác dụng giảm chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động khắc phục những hậu quả từ chính rượu, bia và đồ uống có cồn khác gây ra cho con người và xã hội, vừa làm tăng giá bán của rượu, bia và đồ uống có cồn khác, làm giảm sản lượng sản xuất và hạn chế việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác từ người tiêu dùng.

Do đó, trong thời gian tới, đặc biệt, trong quá trình xây dựng và ban hành Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác, cơ quan soạn thảo nên cân nhắc, lựa chọn phương án hợp lý nhất để đưa chính sách này vào trong các quy định của Luật.
PHẦN II
PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG 
TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC 
A. PHÁP LUẬT CỦA QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC 

I. Đánh giá chung về pháp luật của quốc tế và các nước trên thế giới về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Báo cáo thực trạng toàn cầu về đồ uống có cồn và sức khỏe của tổ chức thế giới Năm 2014 do Tổ chức y tế thế giới thực hiện trên cơ sở báo cáo của 168 quốc gia thành viên của Tổ chức y tế thế giới năm 2014 thì có 139 quốc gia/168 quốc gia có ít nhất một chính sách, pháp luật nhằm kiểm soát tác hại của đồ uống có cồn. Trong đó, chính sách, pháp luật của các nước tập trung vào một số biện pháp chính như: kiểm soát tính sẵn có của đồ uống có cồn, kiểm soát hoạt động tiếp thị, quảng cáo đồ uống có cồn; giá; đồ uống có cồn và lái xe; hoạt động phòng, chống, can thiệp và điều trị tác hại của đồ uống có cồn trong hệ thống y tế, cụ thể như sau:


1. Quy định về cấp giấy phép đối với đồ uống có cồn:


- Có126/167 nước quy định cấp giấy phép sản xuất đối với rượu. Trong đó đối với rượu mạnh thì có 162/167 quốc gia quy định.


- 106/167 quốc gia quy định về cấp giấy phép  sản xuất đối với bia 


- 136/167 nước  quy định về cấp giáy phép bán lẻ đối với rượu 


2. Quy định giới hạn độ tuổi sử dụng đồ uống có cồn


Có 166 quốc gia có quy định về giới hạn độ tuổi sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, trong đó:  

- 115/166 quốc gia quy định độ tuổi được sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là 18 tuổi, 

- 15/166 quốc gia quy định độ tuổi được sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là 16 tuổi, 

- 7/166 quốc gia quy định độ tuổi được sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là 20 tuổi 

- 14/166 quốc gia quy định độ tuổi được sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là 21 tuổi

3. Địa điểm cấm tiêu thụ đồ uống có cồn 

Có 166 quốc gia có quy định về các địa điểm cấm tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn khác, trong đó có một số địa điểm phổ biến nhất như sau:

- Tại cơ sở giáo dục: 129/166 quốc gia 

- Tại cơ sở y tế : 119/166 quốc gia 

- Tại cơ quan chính phủ 118/166 quốc gia 

- Trên phương tiện công cộng 112/166 quốc gia 

- Tại công viên, đường  phố: v.v: 100/166 quốc gia 

- Tại các sự kiện thể thao: 97/166 quốc gia 

- Tại nơi làm việc: 111/166 quốc gia 

- Tại sự kiện giải trí: 58/166 quốc gia 

4. Quy định kiểm soát hoạt động tiếp thị đồ uống có cồn 
Đối với quảng cáo: Quốc tế thường phân loại quảng cáo của 3 loại đồ uống có cồn: bia, rượu (wine), rượu mạnh (spirit) và 10 phương tiện quảng cáo (truyền hình quốc gia, truyền hình tư nhân, đài phát thanh quốc gia, đài phát thanh địa phương, sản phẩm in, biển quảng cáo, điểm bán, rạp chiếu phim, mạng internet và truyền thông trên mạng xã hội). Trong đó, các quốc gia sẽ kiểm soát hoạt động quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên các phương tiện này bằng việc cấm hoàn toàn, cấm theo thời gian hoặc để các doanh nghiệp tự điều chỉnh.


Trong đó, đối với quảng cáo bia: Trên đài truyền hình quốc gia:  khoảng 21% các quốc gia cấm hoàn toàn, 17% các quốc gia cấm một phần về thời gian và địa điểm, 3% các quốc gia cấm về nội dung quảng cáo, 16% các quốc gia cấm một phần về thời gian và nội dung quảng cáo. Như vậy, các quốc gia cũng đã có biện pháp can thiệp nhằm kiểm soát đối với hoạt động quảng cáo bia.


Về  quy định cấm các công ty bia tài trợ cho các sự kiện thể thao: 24% cấm hoàn toàn hoặc cấm một phần ; 11.4%  quy định do các công ty bia tự quy định; 64.6 % không có quy định hạn chế.


5. Quy định về cảnh báo sức khỏe đối với sản phẩm đồ uống có cồn:
 


- Có 41/116 quốc gia quy định bắt buộc có cảnh báo sức khỏe trên quảng cáo của ượu, bia. 


- Có 31/116 quốc gia quy định bắt buộc có cảnh báo sức khỏe và an toàn trên vỏ chai  hoặc thùng 


6. Kiểm soát nồng độ cồn trong máu của lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông


Với số liệu báo cáo từ 177 quốc gia thì đa số các quốc gia quy định mức giới tối đa nồng độ cồn trong máu của lái xe là từ 0.05 đến 0.07% (61 quốc gia) hoặc 0.08 đến 0.15% (46 quốc gia). Đồng thời, hiện nay có 8 quốc gia chưa quy định giới hạn nồng độ cồn trong máu và 25 quốc gia quy định giới hạn nồng độ cồn trong máu là O.


7. Thời gian không được phép bán đồ uống có cồn

- Chiến lược toàn cầu về kiểm soát đồ uống có cồn của Tổ chức Y tế thế giới - WHO khuyến cáo: Áp dụng các biện pháp giảm tính sẵn có của đồ uống có cồn là biện pháp hiệu quả, trong đó có quy định thời gian cấm bán lẻ đồ uống có cồn.

- Có 68/168 quốc gia (trong đó có 09 quốc gia ASEAN) có quy định thời gian cấm bán đồ uống có cồn, đa số là từ 20 giờ hoặc 22 giờ đến 06 hoặc 08 giờ ngày hôm sau.

- Hầu hết người dân đều dần chấp hành quy định, tỷ lệ sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác có xu hướng giảm.

- Trên thế giới đã có 21 nghiên cứu đánh giá về các tác động của việc quy định về thời gian cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác hoặc thời gian được phép bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác, bao gồm: Úc (7 nghiên cứu), Anh (6 nghiên cứu), Canada (3 nghiên cứu) và Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ và Mỹ ( 1 nghiên cứu): đều có kết quả rằng việc hạn chế thời gian được phép bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác sẽ giảm các tác hại do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và tăng thời gian được phép bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác thì sẽ tăng các tác hại do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, Ví dụ tại Na Uy: một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng hay giảm một giờ bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác sẽ dẫn tới tăng hoặc giảm 16% các vụ bạo lực. Tại Thụy Sỹ  Cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong khoảng thời gian từ 21h đến 7h đã làm giảm từ 25-40% các vụ ngộ độc rượu tại bệnh viện đối với thanh thiếu niên và người dưới 30 tuổi
. 

7. Huy động nguồn kinh phí dành cho hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng


Trên thế giới có trên 40 quốc gia áp dụng phụ thu thuế cho sức khỏe trong đó khoản đóng góp này chủ yếu thu trên các sản phẩm gây hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Trong đó, Thái Lan là nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đương như Việt Nam và đã xây dựng thành công Quỹ Thái Health phục vụ cho các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng với nguồn thu từ thuốc lá (chiếm 1/3 nguồn thu của quỹ) và rượu, bia và đồ uống có cồn khác (chiếm 2/3 nguồn thu của quỹ). 


II. Nội dung chính một số chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên thế giới

 
II.I. Nội dung chính Chiến lược toàn cầu nhằm giảm tác hại của việc sử dụng đồ uống có cồn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) 


Chiến lược đã đưa ra 10 mục tiêu chính để các quốc gia sử dụng trong lựa chọn chính sách và nhứng biện pháp can thiệp cho hoạt động phòng, chống tác hại của việc sử dụng đồ uống có cồn. Bao gồm:

1. Nâng cao nhận thức và cam kết giữa các nhà lãnh đạo:

Để cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác được bền vững thì đòi hỏi phải có cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo với một cơ sở vũng chắc về nhận thức và ý thức chính trị đối với tác hại của  rượu bia gây ra. Do đó, Chính sách toàn cầu cũng đưa ra lựa chọn trong xây dựng chính sách như:

- Xây dựng, thúc đẩy và hoàn thiện chiến lược toàn diện ở cấp quốc gia và địa phương, kế hoạch hành động và các hoạt động để giảm tác hại của việc sử dụng đồ uống đồ uống có cồn

- Thành lập hoặc chỉ định một tổ chức chính hoặc cơ quan thích hợp chịu trách nhiệm theo dõi các chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia.
- Điều phối hoạt động của chiến lược rượu bia với hoạt động trong các lĩnh vực khác, bao gồm sự phối hợp giữa hoạt động của các cấp khác nhau của chính phủ với các hoạt động chiến lược trên các lĩnh vực y tế và những kế hoạch có liên quan

- Đảm bảo quyền truy cập rộng rãi thông tin, giáo dục và chương trình nâng cao nhận thức công cộng của các tầng lớp xã hội về  những kinh nghiệm, tác hại liên quan đến đồ uống đồ uống có cồn trong nước và nhu cầu, và sự tồn tại của các biện pháp phòng ngừa hiệu quả)

- Nâng cao nhận thức về tác hại cho những người khác và giữa các nhóm người dễ bị tổn thương gây ra do hoạt động uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử, hoạt động ngăn cản chống lại các nhóm, cá nhân bị ảnh hưởng.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Đối với việc thành lập hoặc chỉ định một tổ chức chính hoặc cơ quan thích hợp chịu trách nhiệm theo dõi các chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia cũng như điều phối các hoạt động của chiến lược phòng, chống tác hại của rượu bia thì Dự án Luật có thể quy định về việc giao cho Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của rượu bia mà không nên phát sinh thêm một cơ quan khác. Vì hiện nay, chưa có văn bản nào quy định về cơ quan chịu trách nhiệm chính trong phòng, chống tác hại của rượu bia.

Hiện nay, tại Việt Nam vấn đề truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của rượu bia còn chưa thực hiện một cách hệ thống, bài bản cũng như việc nâng cao nhận thức của người dân để tránh những kỳ thị đối với người rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Vì vậy Dự án Luật cũng nên có quy định liên quan đến truyền thông, thông tin về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác từ cơ quan chủ trì thực hiện,  đối tượng truyền thông, phương thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng...

2. Sự đáp ứng của dịch vụ y tế

Dịch vụ y tế là công cụ để giải quyết tác hại ở cấp độ cá nhân, giữa những người có rối loạn khi sử dụng đồ uống có cồn và những người khác chịu tác hại gián tiếp bởi việc sử dụng đồ uống đồ uống có cồn. Dịch vụ y tế cần cung cấp biện pháp phòng ngừa và những can thiệp điều trị cho những cá nhân, gia đình có nguy cơ, hoặc bị ảnh hưởng bởi bệnh rối loạn do sử dụng đồ uống có cồn và các vấn đề có liên quan. Một vai trò quan trọng của dịch vụ y tế và những chuyên gia y tế là thông báo cho những tầng lớp xã hội về y tế công cộng và các hậu quả có hại của việc  đồ uống có cồn, hỗ trợ cộng đồng trong các nỗ lực của họ để làm giảm tác hại của việc  đồ uống có cồn, và ủng hộ những phản hồi tích cực của xã hội. Do đó, Chính sách toàn cầu cũng đưa ra lựa chọn trong xây dựng chính sách như:

- Tăng cường năng lực của hệ thống y tế và phúc lợi xã hội để cung cấp cách phòng, chống, điều trị và chăm sóc những rối loạn về sức khỏe do việc sử dụng đồ uống có cồn và do đồ uống có cồn gây ra và điều trị, hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng, tổ chức các chương trình tự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. 

- Hỗ trợ các sáng kiến cho việc sàng lọc và can thiệp nhanh đối với việc sử dụng đồ uống ở mức nguy hại tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và các cơ quan liên quan khác, các sáng kiến bao gồm những nhận biết sớm và quản lý tác hại của việc sử dụng đồ uống có cồn của phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

- Nâng cao năng lực cho việc phòng chống, xác định và can thiệp với các cá nhân và gia đình có hội chứng ngộ độc rượu ở thai nhi và các rối loạn khác. 

- Phát triển và phối hợp hiệu quả của việc tổng hợp và/hoặc liên kết chiến lược phòng, điều trị và chăm sóc đối với rối loạn liên quan tới việc sử dụng đồ uống có cồn và tình trạng rối loạn do sử dụng thuốc, trầm cảm, tự tử, HIV/ AIDS và bệnh lao.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:

Việc điều trị nghiện rượu hiện nay chủ yếu vẫn tập trung vào điều trị các tổn thương do rượu gây ra mà chưa chú trọng đến tư vấn tâm lý cho người nghiện rượu. Như vậy, Dự án Luật cần có quy định liên quan đến các biện pháp về y tế để phòng, chống, điều trị và chăm sóc đối với sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

3. Hoạt động cộng đồng

Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:


- Hỗ trợ đánh giá để xác định các khoảng trống và lĩnh vực ưu tiên cần can thiệp ở cấp độ cộng đồng.


- Tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác ở cấp độ địa phương và khuyến khích biện pháp thích hợp, hiệu quả và kinh tế đối với tác hại của sử dụng rượu bia và các vấn đề có liên quan.


- Tăng cường năng lực của chính quyền địa phương để khuyến khích và hợp tác các hoạt động cộng đồng bằng cách hỗ trợ và khuyến khích việc phát triển các chính sách thành phố để giảm tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác cũng như phát triển năng lực của họ trong việc tăng cường hợp tác và kết nối với tổ chức công cộng và tổ chức phi chính phủ.


- Cung cấp các thông tin về các biện pháp can thiệp dựa vào cộng đồng có hiệu quả, và xây dựng năng lực ở cấp độ cộng đồng cho việc thực hiện các biện pháp này.


- Huy động cộng đồng để phòng ngừa việc bán cho, sử dụng rượu bia của người dưới độ tuổi được phép uống rượu, và để xây dựng và hỗ trợ môi trường không rượu bia, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi và các nhóm nguy cơ khác.


- Cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng đối với người bị ảnh hưởng bởi rượu bia và gia đình của họ


- Xây dựng và hỗ trợ các chương trình và chính sách cộng đồng đối với các nhóm dân cư có nguy cơ đặc thù như người trẻ tuổi, người thất nghiệp và dân bản địa, các vấn đề đặc trưng như sản xuất và phân phối rượu lậu và đồ uống có cồn thủ công và các sự kiện ở cộng đồng như sự kiện thể thao và lễ hội địa phương.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:

Do rượu bia được sử dụng rộng rãi, phổ biến ngoài cộng đồng nên việc huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác là một biện pháp cần thiết. Dự án Luật cần quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận tổ quốc... Đồng thời cần nhấn mạnh vai trò của biện pháp can thiệp dựa vào cộng động để phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác
4. Chính sách phòng ngừa uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác khi lái xe 

    Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:


- Ban hành và thực thi giới hạn nồng độ cồn trong máu, giảm giới hạn nồng độ cồn đối với lái xe chuyên nghiệp và người trẻ tuổi, người mới lái xe


- Tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn hoặc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở ngẫu nhiên

- Tước giấy phép lái xe


- Chương trình cấp bằng lái xe đa cấp đối với người mới lái với chính sách tuyệt đối không chấp nhận uống rượu bia khi lái xe.

- Tùy điều kiện phù hợp, có thể sử dụng khóa cồn (khóa khởi động xe), để giảm tai nạn khi uống rượu bia khi lái xe.

- Chương trình đào tạo lái xe bắt buộc, tư vấn cũng như chương trình điều trị thích hợp

- Khuyến khích các quy định về phương tiện giao thông thay thế, bao gồm giao thông công cộng tại các địa điểm uống rượu bia cho đến sau thời điểm đóng cửa.

- Nâng cao hiểu biết cộng đồng thông qua các chiến dịch truyền thông để ủng hộ chính sách.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Các biện pháp can thiệp liên quan đến việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác khi lái xe đã được pháp luật giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa quy định khá chặt chẽ. Vì vậy, Dự án Luật sẽ không quy định cụ thể về các biện pháp can thiệp này nhưng cân nhắc quy định thống nhất về giới hạn nồng độ cồn trong máu đối với các đối tượng điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, có thể quy định trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải phải quy định pháp luật về sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác khi lái xe trong chương trình đào tạo lái xe. 

5. Sự sẵn có rượu bia

   Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

           - Tùy điều kiện thích hợp, thực hiện hệ thống cấp phép cho bán lẻ rượu hoặc thực hiện độc quyền nhà nước theo hướng có lợi cho sức khỏe cộng đồng

- Quy định số lượng và địa điểm được phép kinh doanh rượu tại chỗ và mang về.

- Quy định ngày và giờ bán lẻ 

- Quy định hình thức bán lẻ rượu

- Quy định bán lẻ rượu trong một số địa điểm nhất định và trong các dự kiện đặc biệt

- Quy định độ tuổi tối thiểu thích hợp để mua bán, tiêu thụ đồ uống có cồn và các chính sách khác nhằm hạn chế việc bán, tiêu thụ đồ uống có cồn của thanh niên

- Thực hiện chính sách nhằm ngăn ngừa bán đồ uống có cồn cho người say rượu và người dưới độ tuổi tối thiểu      

- Xây dựng chính sách quy định về uống rượu tại các địa điểm công cộng hoặc nơi làm việc

- Ban hành chính sách để giảm và loại bỏ việc sản xuất, bán và phân phối lậu đồ uống có cồn cũng như để điều chỉnh hoặc kiểm soát rượu thủ công. 

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:                           
            Đối với các quy định về tính sẵn có của rượu, bia và đồ uống có cồn khác, hiện nay Việt Nam mới chỉ có các quy định về độ tuổi tối thiểu được mua bán, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và quy định về cấm bán, sử dụng rượu lại một số địa điểm. Vì vậy, Dự án Luật cần cân nhắc bổ sung một số quy định như: thời gian được bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác, đối tượng mà không được bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác cho, mở rộng các địa điểm cấm bán và sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác cũng như các quy định liên quan đến rượu thủ công.                                                                                       

6. Tiếp thị đồ uống có cồn

Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

- Quy đinh nội dung và số lượng tiếp thị 

- Quy định tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp trên các phương tiện

- Quy định hoạt động tài trợ của các công ty kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác
- Hạn chế hoặc cấm khuyến mại nhằm vào giới trẻ

- Quy định các hình thức mới của các phương thức tiếp thị rượu, bia và đồ uống có cồn khác ví dụ: mạng xã hội

- Thành lập tổ chức công cộng hoặc bộ phận độc lập của hệ thống có hiệu lực để giám sát hoạt động tiếp thị sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

- Thiết lập hệ thống quản lý và ngăn chặn hiệu quả  các vi phạm về tiếp thị rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Hiện nay, Việt Nam đã thông qua Luật Quảng cáo 2012, trong đó quy định cấm quảng cáo rượu có nồng độ trên 15 độ. Tuy nhiên, pháp luật liên quan đến quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác cần được cụ thể hóa về tần suất quảng cáo, thời gian quảng cáo, hình thức thể hiện quảng cáo... Ngoài ra, một nội dung hiện nay chưa được đề cập là việc tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Vì vậy, Dự án Luật cần điều chỉnh vấn đề này.

7. Chính sách về giá

 Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

- Thiết lập hệ thông thuế nội địa về rượu kèm theo hệ thống thi hành có hiệu quả, 

- Quy định về rà soát lại giá trong mối quan hệ với lạm phát và thu nhập.

- Thiết lập giá tối thiểu của rượu tại những nơi có thể áp dụng

- Cung cấp giá mang tính chất khuyến khích đối với đồ uống không có cồn

- Giảm hoặc tiến tới chấm dứt vai trò điều khiển kinh tế trong lĩnh vực rượu.

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Hiện nay, chính sách về thuế đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã được quy định đầy đủ và ổn định theo đúng các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Dự án Luật có thể cân nhắc quy định về giá tối thiếu đối với mặt hàng rượu thủ công.


8. Giảm hậu quả tiêu cực của hoạt động uống và ngộ độc rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

- Quy định nội dung về uống rượu để giảm thiểu các hành vi vi phạm và phá phách, bao gồm cung cấp rượu bằng chai nhựa hoặc cốc chống vỡ và quản lý các vấn đề liên quan đến tại các sự kiện công cộng có quy mô lớn.

- Thi hành luật cấm cung cấp rượu, bia và đồ uống có cồn khác cho người say và các chế định pháp luật về hậu quả của tác hại đối với người say do việc được cung cấp rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

- Ban hành các chính sách quản lý liên quan đến trách nhiệm cung cấp các đồ uống kể trên và đào tạo nhân viên trong các lĩnh vực có liên quan để ngăn ngừa, nhận biết và quản lý đối với người say rượu và gây gổ.

- Giảm nồng độ cồn trong các loại đồ uống khác nhau

- Cung cấp sự chăm sóc hoặc nơi nghỉ ngơi cho những người say rượu.

- Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về nhãn hiệu đồ uống có cồn để chỉ dẫn và tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Hiện nay, các quy định liên quan đến tiêu cực của hoạt động sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác đã được quy định tản mạn ở một số văn bản tuy nhiên còn chưa chú trọng đến yếu tố phòng ngừa mà chỉ tập trung vào giải quyết các hậu quả. Vì vậy, Dự án Luật cẩn có những quy định bổ sung về vấn đề này.


9. Giảm thiểu tác động của rượu không được kiểm soát lên sức khỏe cộng đồng.

Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

- Quản lý tốt bằng các quy định về sản suất và phân phối của rượu, bia và đồ uống có cồn khác
- Quy định về bán rượu thủ công và đưa các sản phẩm đó vào hệ thống thuế

- Một hệ thống kiểm soát và thi hành có hiệu quả, bao gồm tem thuế

- Phát triển hoặc tăng cường hệ thống kiểm tra đối với rượu lậu

- Bảo đảm việc hợp tác và trao đổi cần thiết các thông tin có liên quan  đấu tranh với rượu lậu giữa các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia và quốc tế.

- Ban hành các cảnh báo công cộng có liên quan tác hại và các đe dọa sức khỏe của rượu thủ công và rượu lậu
Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Việt Nam cũng đã có quy định liên quan đến sản xuất và kinh doanh rượu. Tuy nhiên, đối với mặt hàng bia thì việc kinh doanh được áp dụng như đối với các thực phẩm thông thường khác. Vì vậy cần có thêm quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh với mặt hàng này. Ngoài ra, Dự án Luật có quy định cụ thể về vấn đề sản xuất và kinh doanh rượu thủ công hiệu quả hơn. Đồng thời cần cân nhắc về vấn đề đưa rượu thủ công là một trong các hàng hóa bị đánh thuế. 
Bên cạnh đó, Dự án Luật cân nhắc bổ sung quy định về cảnh báo liên quan đến tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên bao bì sản phẩm.
10. Theo dõi và giám sát

Một số lựa chọn chính sách và biện pháp can thiệp như:

- Thiết lập khuôn khổ hiệu quả của hoạt động điều hành và giám sát bao gồm báo cáo định kỳ của quốc gia về việc sử dụng rượu và các tác hại của rượu và kế hoạch trao đổi và phổ biến thông tin

- Thành lập hoặc sắp xếp một cơ quan hoặc tổ chức khác có trách nhiệm thu thập, so sánh, phân tích và phổ biến các số liệu bao gồm phát hành báo cáo quốc gia

- Thiết lập nơi lưu trữ tài liệu ở cấp độ quốc gia dựa trên các hướng dẫn được thống nhất ở cấp độ quốc tế và các số liệu báo cáo của WHO và các tổ chức quốc tế khác

- Xây dựng cơ chế đánh giá các tài liệu thu thập được để quyết định các tác động của các biện pháp, can thiệp và chương trình chính sách nhằm giảm tác hại của rượu

Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:
Vấn đề bảo đảm thi hành các quy định pháp luật là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của pháp luật. Vì vậy, Dự án Luật cần có những quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về rượu, bia và đồ uống có cồn khác như điều kiện về tổ chức, nhân lực, tài chính.

II. Luật kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan

Nội dung chính của luật bao gồm: 

1. Quy định về Ủy ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn. 

Uỷ ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn bao gồm thủ tướng chính phủ hoặc phó thủ tướng chính phủ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng là phó chủ tịch thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính là phó chủ tịch thứ hai, Bộ trưởng Bộ Du lịch và thể thao, Bộ trưởng Bộ phát triển xã hội và an ninh con người, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thư ký thường trực của Văn phòng Thủ tướng là thành viên.

Thư ký thường trực của Bộ Y tế công cộng là thư ký, Tổng giám đốc và giám đốc văn phòng chính sách tài chính là trợ lý thư ký.

Ủy ban sẽ có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

(1) Chuẩn bị chính sách và kế hoạch về các biện pháp thuế và biện pháp khác để kiểm soát đồ uống có cồn cũng như điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu để trình Nội các;

(2) Theo dõi và đánh giá thực hiện  (1);

(3) Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại luật này hoặc các quy định khác của pháp luật hoặc theo uỷ thác của hội đồng bộ trưởng.

2. Quy định về Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn

Ủy ban kiểm soảt đồ uống có cồn bao gồm các thành viên sau đây: 


(1) Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng là chủ tịch 


(2) Thư ký thường trực của Bộ Y tế cộng đồng là Phó Chủ tịch thứ nhất, Thư ký thường trực của Bộ Tài chính là Phó Chủ tịch thứ hai, và thư ký thường trực của Bộ Nội vụ là Phó Chủ tịch thứ ba;


(3) Thư ký thường trực của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Thư ký thường trực của Bộ Du lịch và Thể thao, Thư ký thường trực của Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người,Thư ký thường trực của Bộ thương mại, Thư ký thường trực của Bộ Tư pháp, Thư ký thường trực của Bộ Văn hóa, Thư ký thường trực của Bộ trưởng Giáo dục , Thư ký thường trực của Bộ Công nghiệp, Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thư ký thường trực của thủ đô Băng Cốc, và Giám đốc của quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan, là thành viên.


(4) Ba đại diện của các tổ chức phi chính phủ được Bộ trưởng bổ nhiệm từ những người được các tổ chức phi chính phủ hoạt động về giảm thiểu tiêu thụ rượu bia, bảo vệ trẻ em và thanh thiêu niên hoặc phụ nữ và về bảo vệ người tiêu dùng đề cử. Mỗi lĩnh vực không quá một người. Trừ trường hợp theo quy định của Bộ.


(5) Ba người đạt tiêu chuẩn được Bộ trưởng bổ nhiệm là các chuyên gia trong  lĩnh vực y học, tâm lý học hoặc y tế công cộng, công tác xã hội, khoa học xã hội, kinh tế hoặc truyền thông đại chúng, giáo dục, tôn giáo hoặc văn hóa; mỗi lĩnh vực không quá một người là thành viên


Tổng giám đốc là thành viên và thư ký. Tổng giám đốc của Sở Tiêu thụ đặc biệt là thành viên và trợ lý thư ký còn giám đốc là trợ ký thư ký.

Ủy ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:


(1) Đề xuất với ủy ban về các chính sách và khuôn khổ và các biện pháp về thuế và các biện pháp khác để kiểm soát mức tiêu thụ đồ uống có cồn cùng với phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(2) Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục, và điều kiện liên quan đến nguyên liệu đóng gói, nhãn và thông điệp cảnh báo đối với đồ uống có cồn được sản xuất hoặc nhập khẩu.


(3) Đề xuất ý kiến với Bộ trưởng về thời gian bán đồ uống có cồn, địa điểm cấm bán đồ uống có cồn, địa điểm hoặc khu vực cấm tiêu thụ đồ uống có cồn, và không được sử dụng cho quảng cáo đồ uống có cồn.


(4) Xây dựng quy tắc, thủ tục, điều kiện liên quan đến điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu


(5) Đề xuất với Ủy ban hoặc bộ trưởng ban hành các thông báo hoặc quy định nhằm thực hiện luật này, cũng như các trường hợp cụ thể.


(6) Đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị và phói hợp với cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân liên quan đến kiểm soát đồ uống có cồn, đề xuất các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của việc sử dụng đồ uống có cồn cũng như việc điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(7) Cung cấp hoặc thức đẩy và hỗ trợ việc phổ biến giáo dục cho thanh niên và người dân nói chung về sự nguy hiểm của đồ uống có cồn


(8) Mời các cán bộ, công chức, viên chức hay nhân viên của các cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, hoặc bất kỳ cá nhân nào để cung cấp các sự kiện hoặc ý kiến hoặc gửi bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào nhằm thực hiện luật này.


(9) Thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định của luật này hoặc nghị quyết của Ủy ban

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định về ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh và thủ đô Băng Cốc, 


3. Quy định về văn phòng của ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn

Văn phòng của Ủy ban kiểm soát rượu được thành lập tại Sở Kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế cộng cộng


Giám đốc có trách nhiệm giám sát chung các hoạt động chính thức của văn phòng 

Văn phòng có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:


(1) Chịu trách nhiệm đối với công việc của ban thư ký của Ủy ban và Ủy ban Kiểm soát 


(2) Tiến hành hoặc hỗ trợ nghiên cứu, phân tích và điều tra về các vấn đề khác liên quan đến đồ uống có cồn và theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chính sách cũng như các khuôn khổ và các biện pháp kiểm soát việc tiêu thụ đồ uống có cồn và phương pháp điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu mà liên quan đến cơ quan nhà nước hoặc tổ chức tư nhân và trình báo cáo cho Ủy ban kiểm soát xem xét để trình Ủy ban.


(3) Phối hợp hoặc hợp tác với Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc, Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh, khu vực nhà nước, cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân phù hợp trong kiểm soát việc tiêu thụ đồ uống có cồn và phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(4) Là trung tâm thông tin về đồ uống có cồn


(5) Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo sự ủy thác của Ủy ban hoặc Ủy ban kiểm soát.


4.Quy định về các biện pháp kiểm soát đồ uống có cồn

4.1. Nhà sản xuất đồ uống có cồn hoặc nhà nhập khẩu thực hiện các việc sau đây:

(1) Cung cấp nguyên liệu đóng gói, nhãn và thông điệp cảnh báo cho đồ uống có cồn sản xuất trong nước và nhập khẩu. Đồng thời, đáp ứng các quy tắc, thủ tục và điều kiện theo quy định của Ban Kiểm soát với sự phê duyệt của Ủy ban được đăng trên Công báo Chính phủ

(2) Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo quy định của Ủy ban kiểm soát với sự phê duyệt của Ủy ban được đăng trên Công báo Chính phủ.

Các địa điểm cấm bán đồ uống có cồn bao gồm:


(1) Đền hoặc những nơi thực hiện nghi lễ tôn giáo;

(2) Địa điểm dịch vụ y tế công cộng, địa điểm dịch vụ y tế theo quy định của Luật Dịch vụ y tế và nhà thuốc theo quy định của Luật Dược

(3) Cơ quan, trừ các khu vực đặt cửa hàng hay câu lạc bộ

(4) Nhà ở tập thể theo quy định của Luật về nhà ở tập thể

(5) Cở sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục quốc gia

(6) Trạm dịch vụ xăng theo quy định của Luật về kiểm soát dầu nhiên liệu hoặc các cửa hàng trong khu vực của các trạm dịch vụ xăng;

(7) Công viên - nơi giải trí của người dân nói chung;

(8) Các địa điểm khác theo quy định của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban.
4.2. Thời gian cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Không được bán đồ uống có cồn trong ngày hoặc thời gian theo thông báo của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban. Theo đó, thông báo có thể đưa ra bất kỳ điều kiện hoặc hạn chế khi thấy cần thiết.

Quy định tại đoạn 1 sẽ không áp dụng đối với trường hợp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc đại lý bán hàng cho bên bán hàng được ủy quyền theo quy định của luật về rượu và rượu mạnh

4.3. Các trường hợp không được bán rượu cho.

Không được bán rượu cho một trong những người sau đây:

(1) Người chưa đủ 20 tuổi

(2) Người say rượu 
4.4. Các hình thức bán rượu bị cấm

Không được bán đồ uống có cồn dưới hình thức và đặc điểm sau đây

(1) Sử dụng máy bán tự động

(2) Bán dạo

(3) Giảm giá cho mục đích khuyến mại 

(4) Cung cấp hoặc đề xuất cung cấp các quyền tham dự một cuộc thi hoặc buổi trình diễn hoặc giành một số phần thưởng, hoặc bất kỳ đặc quyền nào có lợi cho người mua đồ uống có cồn hoặc đổi vỏ, nhãn, hoặc bất cứ vật gì liên quan đến đồ uống có cồn để lấy bất kỳ thứ gì.

(5) Phân phối, cung cẩp hoặc trao đổi miễn phí đồ uống có cồn hoặc sản phẩm khác hoặc cung cấp dịch vụ khác, hoặc, phân phối đồ uống có cồn như hàng mẫu của đồ uống có cồn, hoặc xúi giục mọi người tiêu thụ đồ uống có cồn, bao gồm đưa ra điều kiện bán hàng trong cách bán hàng mà bắt buộc trực tiếp hoặc gián tiếp mua đồ uống có cồn

(6)  Bán đồ uống có cồn bằng bất kỳ phương tiện hoặc đặc điểm mà được thông báo bởi Bộ trưởng cùng với tư vấn của Ủy ban 

4.5. Địa điểm hoặc khu vực không được uống đồ uống có rượu:


(1) Đền hoặc địa điểm thực hiện nghi lễ tôn giáo, trừ trường hợp việc sử dụng đồ uống có cồn là một phần của nghi thức tôn giáo


(2) Địa điểm dịch vụ y tế công cộng, địa điểm dịch vụ y tế theo quy định của Luật về dịch vụ y tế và nhà thuốc theo quy định của Luật Dược, trừ trường hợp các khu vực này là nhà ở.


(3) Cơ quan làm việc, trừ các khu vực thiết kế làm nhà ở, câu lạc bộ hoặc nhà truyền thống


(4) Cơ sở giáo dục theo quy định của Luật giáo dục quốc gia, trừ các khu vực thiết kế làm nhà ở hoặc câu lạc bộ hoặc nhà truyền thông, hoặc các cơ sở giáo dục mà có khóa học pha chế rượu và được pha chế rượu hợp pháp theo quy định của Luật Giáo dục quốc gia


(5) Trạm dịch vụ xăng theo quy định của Luật về kiểm soát dầu nhiên liệu hoặc các cửa hàng trong khu vực của trạm dịch vụ xăng.


(6) Công viên nơi cung cấp các hoạt động giải trí cho người dân nói chung


(7) Các địa điểm khác theo quy định của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban
4.6. Quy định về quảng cáo 


Không được quảng cáo và trưng bày tên hoặc thương hiệu của đồ uống có cồn mà làm tăng quá mức chất lượng của đồ uống có cồn hoặc khuyến khích mọi người uống đồ uống có cồn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.


Các quảng cáo hoặc quan hệ công chúng của nhà sản xuất của tất cả các loại đồ uống có cồn chỉ có thể nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc nâng cao hiểu biết mà không được trưng bày hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì, trừ trường trưng bày biểu tượng của đồ uống có cồn hoặc biểu tượng của công ty sản xuất đồ uống có cồn. Vấn đề này phải phù hợp với các quy chế của bộ trưởng. 


Các quy định tại đoạn 1 và đoạn 2 không áp dụng cho quảng cáo có nguồn gốc bên ngoài Vương quốc 
5. Quy định về điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu

 nghiện rượu hoặc người thân của họ, một nhóm người hoặc các tổ chức chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ có thể yêu cầu văn phòng hỗ trợ điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu. Nội dung này thực hiện phù hợp với quy tắc, thủ tục và điều kiện theo quy định của Ủy ban kiểm soát.

6. Quy định về viên chức, công chức có thẩm quyền trong kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Để thi hành Đạo luật này, viên chức, công chức có thẩm quyền có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:


(1) Đi vào các địa điểm kinh doanh của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người bán đồ uống có cồn, địa điểm sản xuất, nhập khẩu, hoặc bán đồ uống có cồn, và kho chứa đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, bao gồm kiểm tra xe để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Đạo luật này


(2) Thu giữ hoặc tịch thu đồ uống có cồn của nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hoặc người bán đồ uống có cồn vi phạm hoặc không thực hiện theo Đạo luật này.


(3) Yêu cầu bằng văn bản hoặc triệu tập bất kỳ người nào để cung cấp thông tin bằng lời nói hoặc văn bản hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào hoặc chứng cứ liên quan để kiểm tra, xem xét.

Trong khi thực hiện Đạo luật này, cán bộ có thẩm quyền xuất trình  thẻ chứng minh cho người được cấp giấy phép hoặc người có liên quan. 


Bộ trưởng quy định về hình thức của thẻ chứng minh của cán bộ có thẩm quyền. 

4. Luật quy định về hình phạt trong kiểm soát rượu bia:

Người sản xuất hoặc nhập khẩu đồ uống có cồn vi phạm mục 26 phải chịu phạt tù trong thời hạn không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 100.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.


Người bán đồ uống có cồn nào vi phạm mục 27 hoặc mục 28 sẽ bị phạt tù trong thời hạn không quá sáu tháng hoặc phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.


Người bán đồ uống có cồn nào vi phạm mục 29 hoặc (1) của mục 30 sẽ bị phạt tù trong thời hạn không quá 1 năm hoặc phạt tiền không quá 20.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.


Người nào vi phạm (2), (3), (4), (5) hoặc (6) của mục 30 thì bị phạt tù trong thời hạn không quá 6 tháng hoặc bị phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.


Người nào vi phạm mục 31 bị phạt tù trong thời hạn không quá 6 tháng hoặc bị phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.


Người nào vi phạm mục 32 bị phạt tù trong thời hạn không quá một năm hoặc bị phạt tiền không quá 500.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.


Ngoài việc phải chịu hình phạt theo quy định tại đoạn 1, người vi phạm phải chịu hình phạt tiền hàng ngày không quá 50.000 baht cho giai đoạn chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đó.


Bất kỳ người nào có hành vi chống đối hoặc cản trở cán bộ có thẩm quyền khi họ thực hiện nhiệm vụ của họ theo quy định tại (1) và (2) của mục 34 thì bị phạt tù trong thời hạn không quá 1 năm hoặc bị phạt tiền không quá 20.000 Baht hoặc cả hai hình thức trên.


Người nào không cung cấp bằng thông tin lời nói hoặc văn bản cho cán bộ có thẩm quyền trong khi họ thực hiện nhiệm vụ quy định tại (3) điều 34, hoặc không nộp các tài liệu có liên quan hoặc bằng chứng để kiểm tra và xem xét khi được triệu tạp theo quy định tại (3) mục 34 thì bị phạt tiền không quá 20.000 baht.


Người nào không nộp lại các lợi ích thu thích hợp cho cán bộ có thẩm quyền theo quy định tại mục 36 thì bị phạt không quá 2000 baht.


Các vi phạm tại Đạo luật này có thể được ủy bản kiểm soát giải quyết.Ủy ban kiểm soát có quyền chỉ định các tiểu ban, cơ quan điều tra, hoặc cán bộ có thẩm quyền để tiến hành thủ tục xử phạt bằng cách xây dựng các quy tắc hay điều kiện cho những người được ủy nhiệm nếu xét thấy cần thiết.


Trong quá trình điều tra, nếu cán bộ điều tra phát hiện ra người nào đó vi phạm Đạo luật này và họ đồng ý nộp phạt thì cán bộ điều tra sẽ trình hồ sơ cho ủy ban kiểm soát hoặc người được ủy nhiệm để thực hiện thủ tục xử phạt theo quy định tại đoạn 1 trong vòng 7 ngày kể từ này người vi phạm đồng ý nộp phạt.


Vụ án được coi như là giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi ủy ban kiểm soát giải quyết sự vụ án và bị cáo nộp tiền phạt.


3. Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:


3.1. Quy định liên quan đến cơ quan chuyên trách về xây dựng chính sách về rượu, bia và đồ uống có cồn khác và cơ quan kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác như: Ủy ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn, Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn, Văn phòng của ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn. 

Việc thành lập các cơ quan chuyên trách liên quan đến kiểm soát rượu, bia và đồ uống có cồn khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các công tác liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác do chỉ có một đầu mối. Tuy nhiên, trong tình hình Việt Nam, chỉ nên giao cho Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của rượu bia mà không nên phát sinh thêm một cơ quan khác. Vì hiện nay, chưa có văn bản nào quy định về cơ quan chịu trách nhiệm chính trong phòng, chống tác hại của rượu bia.


3.2. Các địa điểm cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác.


Hiện nay, Việt Nam mới chỉ cấm bán rượu tại phòng karaoke. Điều đó cho thấy việc kiểm soát sử dụng rượu tại một số địa điểm công cộng hiện nay đang bị bỏ ngỏ. Một số địa điểm theo quy định của Luật Kiểm soát  đồ uống có cồn của Thái Lan mà Việt Nam có thể lựa chọn đưa vào trong dự thảo Luật như: cơ sở y tế, nhà thuốc; cơ quan; cở sở giáo dục; Trạm dịch vụ xăng; Công viên;
3.3. Thời gian cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Hiện nay Việt Nam chưa có quy định về vấn đề này. Đây cũng là biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Tuy nhiên, tại Việt Nam có thể nên quy định về thời gian cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác thì phù hợp hơn việc quy định cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong một ngày nhất định.

3.4. Các trường hợp không được bán rượu cho.

Hiện nay Việt Nam có quy định không bán rượu cho người dưới 18 tuổi, chưa có quy định không được bán rượu cho người say rượu. Nội dung này có thể bổ sung quy định cấm bán rượu cho người say rượu vào dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 
3.5. Các hình thức bán rượu bị cấm

Đối với quy định liên quan đến hình thức bán rượu, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa quy định. Đây cũng là một quy định nhằm hạn chế sự sẵn có của rượu, bia và đồ uống có cồn khác vì vậy có thể bổ sung quy định này vào vào dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 


3.6. Địa điểm hoặc khu vực không được uống đồ uống có cồn:

Pháp luật Việt Nam đã quy định một số địa điểm hoặc khu vực không được uống rươu, bia. Tuy nhiên, so với Luật Kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan thì cần bổ sung thêm một số địa điểm cần cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
3.7. Quy định về điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu

Việc quy định về điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu là một trong những nội dung quan trọng, thể hiện một khía cạnh nhân văn, tiếp cận người nghiện rượu dưới góc độ là người bệnh. Vì vậy, nội dung này cần được thể hiện trong dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

III. LUẬT LOI ÉVIN NĂM 1991 CỦA PHÁP

1. Nội dung chính của Luật.

Luật này được ban hành nhằm kiểm soát hoạt động quảng cáo đối với rượu và thuốc lá. Theo đó, tất cả đồ uống có cồn có trên 1,2% độ cồn đều được xem như rượu. Không được quảng cáo với mục đích nhằm vào người trẻ tuổi. Không được quảng cáo rượu trên tivi và tại rạp chiếu phim. Không được tài trợ trợ cho các sự kiện văn hóa và thể thao. Chỉ được quảng cáo trên các ấn phẩm dành cho người lớn, trên bảng dán thông báo, trên đài phát thanh (bằng những điều kiện rất nghiêm ngặt), trong một số sự kiện đặc biệt như hội trợ rượu, bảo tàng về rượu. Trường hợp được phép quảng cáo thì nội dung quảng cáo phải đáp ứng điều kiện sau: 

- Thông điệp và hình ảnh chỉ được nêu về chất lượng của sản phẩm rượu như nồng độ, nguồn gốc, thành phần…

- Quảng cáo phải đi kèm với một cảnh báo sức khỏe như sau:  rượu là mối nguy hiểm cho sức khỏe. 

2. Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định liên quan đến cấm tài trợ của các nhà sản xuất, kinh doanh bia và đồ uống có cồn khác. Trong khi, tài trợ là một trong những công cụ hiệu quả mà các cơ sở kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác sử dụng để tiếp thị sản phẩm. Nội dung này có thể cân nhắc đưa vào nội dung của dự thảo Luật.

IV. Luật về cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm soát rượu, thuốc lá (Luật về NATA của Srilanka 2006)

1. Nội dung chính của luật liên quan đến rượu


Nội dung luật quy định rõ, NATA là cơ quan điều phối quốc gia về kiểm soát thuốc lá và rượu bia, nằm trong sự quản lý hành chính của Bộ Y tế, gồm khoảng hơn 20 thành viên do Bộ trưởng Y tế, Thể thao, thông tin, Giáo dục, Cảnh sát, Tài chính bổ nhiệm, một số thành viên còn lại là chuyên gia độc lập trong lĩnh vực sức khỏe. Chủ tịch NATA do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm trong số các thành viên NATA, chủ tịch làm nhiệm vụ giám đốc điều hành. Kinh phí hoạt động của NATA do ngân sách cấp và các nguồn hỗ trợ khác. Thực chất, tại văn phòng NATA, chỉ có 2-3 cán bộ chuyên trách và hưởng lương từ ngân sách, số còn lại là cán bộ kiêm nhiệm đang làm việc ở các bộ, ngành liên quan như thuế, cảnh sát, giáo dục, thanh niên, thông tin, thanh tra thuốc và thực phẩm và tòa án. NATA thường xuyên họp hàng tháng để đôn đốc công việc. Các thành viên NATA thực hiện chức năng của mình theo quy định của Luật NATA, đó là phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm liên quan rượu, thuốc lá.

Tại một số tỉnh, văn phòng kiểm soát thuốc lá và rượu nằm trong phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh) cũng được thành lập để đôn đốc thi hành pháp luật về kiểm soát thuốc lá và rượu.

Luật NATA quy định liên quan đến rượu như:

- Cấm bán rượu cho người dưới 21 tuổi, 

- Cấm bán rượu bằng máy bán tự động, 

- Cấm quảng cáo rượu. Trong đó quy định quảng cáo rượu là bất kỳ đặc điểm chữ viết, tranh hoặc ảnh di động, dấu hiệu, biểu tượng hoặc màu sắc hoặc hình ảnh có thể nhìn thấy được hoặc thông điệp bằng âm thanh hoặc bất kỳ sự kết hợp của các yếu tố trên để khuyến khích hoặc thu hút để khuyến khích:

a) Uống rượu

b) Mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm rượu nào

c) Một thương hiệu được đăng ký cho bất kỳ sản phẩm rượu nào hoặc có điều khoản rằng bao gồm cả sản phẩm rượu.

d) Một nhãn hiệu liên quan đến một sản phẩm rượu

e) Tên một nhà máy sản xuất rượu


- Cấm tài trợ: không được sử dụng nhãn hiệu hoặc thương hiệu hay bất kỳ biểu tượng nào có liên quan đến sản phẩm rượu hoặc tên nhà máy sản xuất rượu, dù trực tiếp hay gián tiếp:

a) Có mối liên hệ với khuyến mại trong bất kỳ tổ chức, hoạt động, sự kiện giáo dục, văn hóa, xã hội hoặc thể thao

b) Trong cách cư xử như biểu lộ, hoặc công nhận rằng bất kỳ hỗ trợ về tài chính hoặc hỗ trợ khác là do hoặc đại diện cho nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối rượu trong các tổ chức, hoạt động hoặc sự kiện.

- Cấm cung cấp miễn phí các sản phẩm rượu: Nhà sản xuất, phân phối, nhập khẩu rượu không được phân phối miễn phí các sản phẩm rượu. Không được cung cấp miễn phí bất kỳ sản phẩm rượu nào cho bất kỳ cá nhân 

Không được đưa ra lời chào về phần thưởng, quà, giảm giá hoặc quyền tham gia các cuộc thi¸ xổ số hoặc trò chơi cho người mua rượu. Không bị coi là vi phạm quy định này khi nhà sản xuất, phân phối, nhập khẩu đưa ra lời chào giảm giá thương mại với tỷ lệ phổ biến trong hoạt động thương mại.


2. Các vấn đề được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam:


Hiện nay tại Việt Nam các quy định liên quan đến kiểm soát quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác còn hạn chế đặc biệt đối với bia, do đó nội dung kiểm soát quảng cáo đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác của luật NATA có thể được tham khảo để đưa vào dự thảo luật.


Trên đây là báo cáo tổng quan pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- UB các vấn đề xã hội của QH; UB pháp luật của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến


PHỤ LỤC 1

Rà soát giới hạn tuổi tối thiểu uống trên toàn thế giới

Dưới đây là thu thập thông tin từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới về tuổi tối thiểu để mua và tiêu thụ rượu một cách hợp pháp. Bảng dưới đây ghi lại trong độ tuổi mua hợp pháp tối thiểu cả nơi phục vụ tại chỗ và không phục vụ tại chỗ, theo từng loại đồ uống (bia, rượu vang và rượu mạnh).

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa nơi phục vụ trực tiếp và gián tiếp như sau:

Bán lẻ có phục vụ tại chỗ liên quan đến việc bán đồ uống có cồn tiêu thụ tại địa điểm bán hàng, nói chung là trong các quán rượu, quán bar, quán cà phê hoặc nhà hàng.

Bán lẻ không có phục vụ tại chỗ liên quan đến việc bán đồ uống có cồn tiêu thụ ở nơi khác (không phải trên các trang web bán hàng). Bán hàng không có phục vụ tại chỗ xảy ra, ví dụ, trong các cửa hàng nhà nước độc quyền, cửa hàng rượu, siêu thị, và các trạm xăng hay ki-ốt, tùy thuộc vào quy định của địa phương. (Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2004, Báo cáo tình trạng toàn cầu về chính sách chất cồn, trang. 15)

Bảng này được cập nhật theo thay đổi của pháp luật quốc tế (cập nhật lần cuối: Tháng 5 2012). Các dữ liệu đã được xác nhận bởi các nguồn trong mỗi quốc gia. (Nguồn: www.icap.org)

	Quốc gia
	Tuổi Uống: Phục vụ tại chỗ
	Tuổi Mua: Không phục vụ tại chỗ
	Ghi chú

	Albania
	18
	18
	

	Algeria
	18
	18
	

	Argentina
	18
	18
	

	Armenia
	18
	18
	

	Úc
	18
	18
	

	Áo
	16/18 (xem ghi chú)
	16/18 (xem ghi chú)
	Đối với rượu chưng cất và đồ uống pha trộn với rượu mạnh, giới hạn tuổi là 16 trong ba nước liên bang và 18 trong sáu nước liên bang (có chín nước liên bang trong Áo).

	Azerbaijan
	18
	18
	

	Bahamas
	18
	18
	

	Bangladesh
	Không
	Không
	

	Belarus
	18
	18
	

	Bỉ
	16 cho bia và rượu vang, 18 cho rượu mạnh
	16 cho bia và rượu vang, 18 cho rượu mạnh
	

	Belize
	18
	18
	

	Bolivia
	18
	18
	

	Botswana
	18
	18
	

	Brazil
	18
	18
	

	Brunei
	Bất hợp pháp
	Bất hợp pháp
	Không theo đạo Hồi trên 17 tuổi được phép nhập khẩu một số lượng rượu cụ thể ("không vượt quá 2 chai rượu [tổng khối lượng tối đa là 2 lít] và 12 lon bia 330 ml") để sử dụng cá nhân, một lần trong 48 giờ. Rượu này phải được "lưu trữ và tiêu thụ tại nơi cư trú của người nhập khẩu," ... "không được cung cấp, chuyển nhượng hoặc bán cho người khác." (Mẫu rượu, Cục Thuế và Hải quan Hoàng gia, Bộ Tài chính)

	Bulgaria
	18
	18
	

	Burundi
	16, trừ khi cha mẹ đi kèm
	16, trừ khi cha mẹ đi kèm
	

	Campuchia
	Không
	Không
	

	Cameroon
	18
	21
	

	Canada
	18/19 (xem ghi chú)
	18/19 (xem ghi chú)
	18 ở Manitoba, Alberta, và Quebec. 19 ở British Columbia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Saskatchewan, và Yukon.

	Cape Verde
	18
	18
	

	Cộng hòa trung phi
	18
	18
	

	Chile
	18
	18
	

	Trung Quốc
	18
	18
	

	Đài Loan
	18
	18
	

	Colombia
	18
	18
	

	Comoros
	Không
	Không
	

	Congo, Cộng hòa
	18
	18
	

	Costa Rica
	18
	18
	

	Croatia
	18
	18
	

	Síp
	17
	17
	

	Cộng hòa Séc
	18
	18
	

	Đan Mạch
	18
	16
	

	Cộng hòa Dominica
	18
	18
	

	Ecuador
	18
	18
	

	Ai Cập
	18 cho bia, 21 đối với rượu vang và rượu mạnh
	18 cho bia, 21 đối với rượu vang và rượu mạnh
	

	El Salvador
	18
	18
	

	Guinea Xích Đạo
	Không
	Không
	

	Eritrea
	18
	18
	

	Estonia
	18
	18
	

	Ethiopia
	18
	18
	

	Phi-gi
	21
	21
	

	Phần Lan
	18
	18
	

	Pháp
	18
	18
	

	Gabon
	Không
	Không
	

	Gambia
	Bất hợp pháp (18 cho dân số không theo đạo Hồi, 5% tổng dân số)
	Bất hợp pháp (18 cho dân số không theo đạo Hồi, 5% tổng dân số)
	 

	Georgia
	16
	16
	

	Đức
	16 cho bia và rượu vang, 18 rượu mạnh
	16 cho bia và rượu vang, 18 rượu mạnh
	

	Ghana
	Không
	Không
	

	Hy Lạp
	18
	Không
	

	Guam
	21
	21
	

	Guatemala
	18
	18
	

	Guinea-Bissau
	Không
	Không
	

	Guyana
	18
	18
	

	Hungary
	18
	18
	

	Iceland
	20
	20
	

	Ấn Độ
	18 đến 25, tùy thuộc vào nhà nước
	18 đến 25, tùy thuộc vào nhà nước
	

	Indonesia
	21
	21
	

	Ai-len
	18
	18
	

	Israel
	18
	18
	

	Ý
	16
	16
	

	Jamaica
	Không
	16
	

	Nhật Bản
	20
	20
	

	Kazakhstan
	18
	18
	

	Kenya
	18
	18
	

	Hàn Quốc, Cộng hòa (Hàn Quốc)
	19
	19
	

	Kyrgyzstan
	Không
	Không
	

	Lào
	18
	18
	

	Latvia
	18
	18
	

	Lesotho
	18
	18
	

	Libya
	Bất hợp pháp
	Bất hợp pháp
	

	Lithuania
	18
	18
	

	Luxembourg
	18, 17 nếu đi cùng người lớn
	Không giới hạn pháp lý (xem ghi chú)
	Trong khi không có giới hạn tuổi mua không phục vụ tại chỗ, khuyến nghị ​​nghị không phép cho người dưới 16 tuổi mua rượu

	Malawi
	18
	18
	

	Man-ta
	17
	17
	

	Mauritius
	18
	18
	

	Mexico
	18
	18
	

	Micronesia
	21
	21
	

	Moldova
	18
	18
	

	Ma-rốc
	Không
	16
	

	Mozambique
	18
	18
	

	Namibia
	18
	18
	

	Hà Lan
	16, nhưng 18 cho rượu mạnh có ABV trên 15%
	16, nhưng 18 cho rượu mạnh có ABV trên 15%
	

	New Zealand
	18
	18
	

	Nicaragua
	19
	19
	

	Niger
	18
	18
	

	Nigeria
	18
	18
	

	Na Uy
	18, nhưng 20 cho rượu mạnh được xác định là 22% ABV
	18, nhưng 20 cho rượu mạnh được xác định là 22% ABV
	

	Pakistan
	Bất hợp pháp (21 cho dân số không theo đạo Hồi)
	Bất hợp pháp (21 cho dân số không theo đạo Hồi)
	

	Palau
	21
	21
	

	Panama
	18
	18
	

	Papua New Guinea
	18
	18
	

	Paraguay
	20
	20
	

	Peru
	18
	18
	

	Philippines
	18
	18
	

	Bồ Đào Nha
	16 cho bia và rượu vang, 18 cho rượu mạnh
	16 cho bia và rượu vang, 18 cho rượu mạnh
	

	Nga
	18
	18
	

	Samoa
	18
	18
	

	Xây-sen
	18
	18
	

	Singapore
	18
	18
	

	Slovenia
	18
	18
	

	Quần đảo Solomon
	21
	Không
	

	Nam Phi
	18
	18
	

	Tây ban nha
	18 (16 ở Asturias)
	18 (16 ở Asturias)
	

	Sri Lanka
	21
	21
	

	Swaziland
	18
	18
	

	Thụy Điển
	18
	20, nhưng 18 cho bia với ABV là 3,5% hoặc ít hơn
	

	Thụy Sĩ
	16/18, tùy thuộc vào bang, cho bia và rượu vang; 18 trong tất cả các bang cho rượu mạnh
	16/18, tùy thuộc vào bang, cho bia và rượu vang, 18 trong tất cả các bang cho rượu mạnh
	

	Thái Lan
	20
	20
	

	Togo
	Không
	Không
	

	Tonga
	18
	Không
	

	Trinidad và Tobago
	18
	18
	

	Thổ Nhĩ Kỳ
	18
	18
	

	Turkmenistan
	18
	18
	

	Uganda
	18
	18
	

	Ukraina
	18
	18
	

	Vương quốc Anh
	18
	18
	

	Hoa Kỳ
	21
	21
	

	Uruguay
	18
	18
	

	Uzbekistan
	Không
	20
	

	Vanuatu
	18
	18
	

	Venezuela
	18
	18
	

	Việt Nam
	Không
	18 đối với rượu vang và rượu mạnh
	

	Zambia
	18
	18
	

	Zimbabwe
	18
	18
	


PHỤ LỤC 2

GHI NHÃN CẢNH BÁO SỨC KHỎE TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨMrượu, bia và đồ uống có cồn khác TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA

Việc ghi nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩmrượu, bia và đồ uống có cồn khác là yêu cầu bắt buộc của Chính phủ hoặc được thực hiện một cách tự nguyện của các nhà sản xuất đồ uống có cồn ở một số quốc gia nhằm mục đích cung cấp, chỉ dẫn các thông tin về sử dụng đồ uống có cồn trên bao bì sản phẩm. Đó là hình thức nhắc nhở về rủi ro sức khỏe nói chung liên quan đến tiêu thụ đồ uống có cồn, rủi ro sức khỏe của việc uống rượu trong thời kỳ mang thai và nguy hiểm của việc uống rượu khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Nhãn cũng có thể bao gồm các thông tin bổ sung, chẳng hạn như tài liệu tham khảo hướng dẫn uống chính thức và thông tin về đơn vị rượu hoặc đồ uống tiêu chuẩn. Bảng dưới đây liệt kê cả nhãn cảnh báo sức khỏe bắt buộc và tự nguyện của một số quốc gia. (Nguồn: www.icap.org)
	Quốc gia
	Mức độ
	Nội dung lời cảnh báo/Hướng dẫn
	Yêu cầu nhãn cảnh báo khác, nguồn

	Argentina
	Bắt buộc
	"Uống rượu ở mức độ vừa phải" 

"Cấm bán cho người dưới 18 tuổi"
	Xem Luật. 24,788 ngày 05 tháng 3 năm 1997: Luật Quốc gia Phòng chống nghiện rượu

	Brazil
	Bắt buộc
	"Tránh tiêu thụ rượu quá mức"
	Áp dụng cho đồ uống có cồn (từ 13.GL hoặc cao hơn).
Xem Luật N.9.294, ngày 15 tháng 7 năm 1996

	Brazil
	Tự nguyện
	Trên nhãn và bao bì có lưu ý rằng việc bán và tiêu thụ sản phẩm chỉ dành cho những người trên 18 tuổi
	Áp dụng cho đồ uống có cồn dưới 13.GL
Xem Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR

	Chile
	Tự nguyện
	"Bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu bạn uống có trách nhiệm"
"Sản phẩm dành cho người 18 tuổi trở lên"
	HWL được đặt trên Compañia Cevecerias Unidas S.A. (CCU) sản phẩm.

	Trung Quốc
	Tự nguyện
	Khuyến cáo:

“Uống quá mức gây hại cho sức khỏe”

"Phụ nữ mang thai và trẻ em không được uống"
	Xem GB10344-2005: Tiêu chuẩn chung đối với ghi nhãn bao bì của các đồ uống có cồn

	Colombia
	Bắt buộc
	“Lượng cồn quá mức gây hại cho sức khỏe của bạn”
	Xem Nghị định số 1298 DE 1994

	Costa Rica
	Bắt buộc
	"Uống rượu có hại cho sức khỏe của bạn"
"Lạm dụng chất cồn có hại cho sức khỏe của bạn"
	Cảnh báo sức khỏe phải thể hiện rõ ràng. Tỷ lệ lời cảnh báo cần phải khác biệt rõ ràng với các nội dung khác và phải được in bằng màu tương phản so với các nội dung khác.

Xem Nghị định. 15.549-S: Đồ uống có cồn - Nhãn Cảnh báo sức khỏe

	Ecuador
	Bắt buộc
	"Cảnh báo: Việc tiêu thụ cồn quá nhiều hạn chế khả năng vận hành máy móc và có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và gia đình"
"Việc bán sản phẩm này bị cấm đối với những người dưới 18 tuổi"
	Cảnh báo phải rõ ràng, sử dụng màu sắc phân biệt và chiếm 10% tổng diện tích bề mặt.

Xem Reglamento General a la Ley Organica de Defense del Consumidor Publicada en el Suplemento del Registro Official, No. 116 del 10 de Julio del 2000

	El Salvador
	Bắt buộc
	"Việc tiêu thụ quá mức sản phẩm này là có hại cho sức khỏe và gây nghiện. Cấm bán cho người dưới 18 tuổi" 
	Xem Ley Reguladora de la Produccion y Comercializacion del Alcohol y las bebidas alcoholicas, Nghị định số. 587

	Pháp
	Bắt buộc
	"Sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian mang thai ngay cả với số lượng nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ"
"Biểu tượng do chính phủ ban hành thể hiện một đường chéo được chồng lên một hình ảnh của một người phụ nữ mang thai đang cầm một chiếc cốc" 
	Bao bì của tất cả các sản phẩm rượu bia được bán hoặc phân phối (bao gồm cả miễn phí như một hoạt động xúc tiến thương mại) ở Pháp phải có ít nhất một trong hai thông điệp sức khỏe khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai không uống rượu.

Các thông điệp sức khỏe phải xuất hiện cùng dạng hình ảnh giống như nội dung ghi nhãn bắt buộc trên sản phẩm cồn.

Thông điệp cảnh báo phải được viết trên một nền tương phản có thể nhìn thấy được, đáng tin cậy, rõ ràng, dễ hiểu và không thể xóa nhòa.

Xem http://www.vins-bourgogne.fr/connaitre/la-terre-de-bourgogne/l-etiquetage/gallery_files/site/321/360.pdf

	Đức
	Bắt buộc đối với đồ uống ngọc có cồn
	“cấm bán cho người dưới 18 tuổi”
	Cảnh báo sức khỏe phải được hiển thị trên bao bì với cùng một kiểu chữ, kích cỡ và màu sắc như tên thương hiệu hoặc thương mại, hoặc nới khác như là ký hiệu sản phẩm; trên chai lọ, cảnh báo phải được hiển thị trên mặt trước của bao bì.

Xem Bộ Tư pháp, Luật Bảo vệ thanh thiếu niên

	Guatemala
	Bắt buộc
	“Việc tiêu thụ quá mức sản phẩm này có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng"
	Quốc hội Guatemalan Nghị định 90-97, ban hành năm 1997, Điều 49: La Publicidad y el Consumo Perjudicial

	Nhật Bản
	Tự nguyện
	"Uống rượu bia trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú có thể ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của thai nhi hoặc trẻ nhỏ" 

"Hãy cẩn thận không uống vượt quá"
"Uống ở mức độ vừa phải"
	Trình bày ở vị trí để đọc trên dụng cụ chứa đựng sản phẩm, sử dụng thống nhất font chữ tiếng Nhật, kích cỡ dòng ít nhất là 6 điểm.

Xem Tự Quy chế tự điều chỉnh trong thực hành quảng cáo và ghi nhãn bao bì đối với đồ uống có cồn 

	Mexico
	Bắt buộc
	"Lạm dụng sản phẩm này nguy hại cho sức khỏe của bạn"
	Xem Điều 218 của Luật Y tế chung

	Thái Lan
	Bắt buộc
	"Uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác có thể gây ra xơ gan và bất lực tình dục" 

"Lái xe sayrượu, bia và đồ uống có cồn khác có thể gây ra khuyết tật hoặc tử vong" 

"Uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác có thể làm giảm nhận thức và gây tử vong" 

 "Uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác nguy hiểm cho sức khỏe và làm giảm nhận thức " 

"Uống rượu có hại cho bạn và phá hủy gia đình bạn"
	Hình ảnh và thông điệp cảnh báo về các bất lợi hoặc nguy hiểm của đồ uống có cồn sẽ được thực hiện bằng hình ảnh với 4 màu sắc ..., mỗi hình ảnh được sử dụng cho 1.000 bao bì: (a) nếu các thùng chứa hình dạng vuông, hình ảnh cảnh báo có các kích thước không ít hơn 50% (b) nếu các thùng chứa dạng hình trụ, hình ảnh cảnh báo sẽ có kích thước không ít hơn 40% tổng số diện tích bề mặt của các thùng chứa.

Xem Đạo luật Kiểm soát đồ uống có cồn B.E. 2551 (2008)

	Liên bang Nga
	Bắt buộc
	"Chất cồn là không dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai & cho con bú, hoặc người có các bệnh về hệ thống thần kinh trung ương, thận, gan và các cơ quan tiêu hóa khác" 
	Phải ghi nhãn rượu vang và rượu vodka và rượu mạnh khác.
Xem Bộ Y tế, Nghị định số 49 ngày 19 tháng 1 năm 2007.

	Nam Phi
	Bắt buộc
	"Chất cồn làm giảm khả năng lái xe, không uống và lái xe" 

"Không uốngrượu, bia và đồ uống có cồn khác và đi bộ trên đường, bạn có thể bị giết"
"Rượu, bia làm tăng nguy cơ thương tích cá nhân"
"Rượu, bia là một nguyên nhân chính của bạo lực và tội phạm"
"Lạm dụngrượu, bia và đồ uống có cồn khác nguy hiểm cho sức khỏe của bạn"
"Rượu, bia gây nghiện" 

"Uống rượu trong thời kỳ mang thai có thể gây hại cho thai nhi của bạn"
	(1) Nhãn dụng cụ chứa đựng đồ uống có cồn phải có ít nhất một trong [bảy] thông điệp sức khỏe.

(2) Một thông điệp sức khỏe trong phụ lục quy định sẽ phải (i) có thể nhìn thấy, dễ đọc và không thể xóa mờ và sẽ không bị ảnh hưởng, che lấp bởi bất cứ vấn đề nào khác, được in hặoc các hình thức khác, (ii) trên một không gian đặc biệt dành cho nó, cần phải chiếm ít nhất một tám trong tổng kích thước của nhãn bao bì chứa đựng, và (iii) có màu đen trên nền trắng.

Xem Đạo luật Thực phẩm, mỹ phẩm và Thuốc khử trùng, 1972 - Các quy định liên quan đến thông điệp y tế về Nhãn báo gói Đồ uống có cồn, 24 tháng 8 2007

	Đài Loan
	Bắt buộc
	"Uống nhiều gây nguy hiểm cho sức khỏe"
	Xem Luật quản lý Thuốc lá và rượu (2009/06/25)

Xem The Tobacco and Alcohol Administration Act (2009-06-25)

	Vương quốc Anh
	Tự nguyện
	"Cán bộ y tế khuyên nam giới không nên vượt quá 3-4 đơn vị hàng ngày và phụ nữ không nên vượt quá 2-3 đơn vị hàng ngày" 
	Nhãn cũng bao gồm các địa chỉ trang web của Trust Drinkaware (www.drinkaware.co.uk), một tổ chức từ thiện quốc gia cung cấp thông tin cho về rượu người tiêu dùng, và một trong ba thông điệp sau đây như là một tiêu đề: "Biết giới hạn của bạn", "Thưởng thức một cách có trách nhiệm" hoặc" Uống có trách nhiệm"

Xem http://www.dh.gov.uk/

	Mỹ
	Bắt buộc
	"CHÍNH PHỦ cảnh báo: (1) Theo Cục điều trị, phụ nữ không nên uống đồ uống có cồn trong thời gian mang thai vì nguy cơ dị tật bẩm sinh thai nhi. (2) Việc tiêu thụ đồ uống có cồn làm suy yếu khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc của bạn, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe " 
	Những tuyên bố cảnh báo sức khỏe phải xuất hiện trên nhãn thương phẩm hay nhãn rời phía trước, hoặc mặt sau, mặt bên nhãn, riêng biệt và ngoài các thông tin khác.

Nó phải bảo đảm dễ đọc trong điều kiện bình thường, và phải xuất hiện trên một nền tương phản. Bên cạnh đó, nhãn mang các cảnh báo phải được gắn chắc liền với bao chứa đựng.

Từ "CẢNH BÁO CHÍNH PHỦ" phải xuất hiện bằng chữ in hoa và in đậm.

Kích thước tối thiểu được quy định cụ thể cho các loại thùng chứa với các kích cỡ khác nhau.

Tiêu đề 27: Rượu, thuốc lá và Súng. Phần 16 - Thông điệp Cảnh báo cáo sức khỏe về Đồ uống có cồn 16,21 Thông tin nhãn bắt buộc 

	Uzbekistan
	Bắt buộc
	 
	thùng chứa Rượu bia phải bao gồm một cảnh báo y tế chiếm không ít hơn 40% diện tích cơ bản của nhãn dưới hình thức chữ và/hoặc hình ảnh.

Xem Luật 302 về hạn chế phân phối và mua các sản phẩm rượu và thuốc lá.


PHỤ LỤC 3

Quy định về ngày và giờ bán lẻ Đồ uống có cồn (Bao gồm rượu, bia và đồ uống có cồn khác–ĐUCC) là một trong 5 giải pháp can thiệp hiệu quả nhằm hạn chế tính sẵn có của ĐUCC mà Chiến lược toàn cầu về giảm tác hại của ĐUCC (của WHO) đã kiến nghị các quốc gia ban hành dưới dạng quy phạm pháp luật. 

Về giờ bán lẻ ĐUCC (giờ được phép và không được phép bán), có hai loại quy định: giờ bán lẻ ĐUCC uống tại quán (on-primese) và giờ bán lẻ ĐUCC mua về (off-primese).

1. Giờ bán lẻ ĐUCC uống tại quán: năm 2014, trong số 168 quốc gia có báo cáo, 90 quốc gia đã quy định giờ bán lẻ với rượu mạnh, 87 với rượu nhẹ và 87 với bia. Đông Nam Á và Châu Mỹ  là 2 khu vưc
 có tỷ lệ quốc gia thành viên quy định về giờ bán lẻ ĐUCC tại quán cao nhất. Đa số các quốc gia đã quy định giờ uống với bia thì có quy định giờ bán với rượu nhẹ hoặc mạnh. 

2. Giờ bán lẻ ĐUCC mua về: năm 2014, trong số 167 quốc gia có báo cáo,77 quốc gia có quy định giờ bán với rượu mạnh, 75 với rượu nhẹ và 73 với bia. Đa số  các quốc gia quy định giờ uống với cả 3 loại sản phẩm bia, rượu nhẹ và rượu mạnh. Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á là 2 khu vực có tỷ lệ các quốc gia thành viên đã quy định giờ bán lẻ ĐUCC mua về uống cao nhất (Phụ lục 1)

Số quốc gia có quy định ngày bán lẻ ĐUCC ít hơn số quốc gia có quy định giờ bán lẻ.
Quy định của một số quốc gia tiêu biểu về giờ cấm bán ĐUCC
	Quốc gia
	Giờ cấm bán

	Thái Lan, Singapore
	14.00-17.00 và 24.00 - 11.00; 22h30-7h

	Thổ Nhĩ Kỳ
	22.00-6.00

	Phần Lan
	21.00-9.00

	Na uy
	20.00-6.00 các ngày trong tuần

18.00-6.00 Thứ 7 và các ngày lễ, bầu cử, trưng cầu dân ý, ngày 01 và17 hằng tháng

	Ai Len
	10:30 - 22:00 những ngày trong tuần và Thứ 7; 

12:30- 22:00 vào Chủ Nhật


	Latvia
	22.00- 8.00  trừ khách sạn, bar và club

	Lithunia
	22.00- 8.00  và ngày 1/9

	Moscow - Nga
	22.00-10.00

	Một số bang của Mỹ
	22.00-06.00


Số lượng các quốc gia đã ban hành quy định về giờ và ngày bán lẻ ĐUCC

Số quốc gia báo cáo theo khu vực của TCYTTG: Đông Nam Á (9 - Việt Nam chưa quy định), Tây Thái Bình Dương (22), Châu Phi (45), Châu Mỹ(33), Châu Âu (53), Đông Địa Trung Hải (6).

	
	KHU VỰC THEO PHÂN VÙNG CỦA TCYTTG
	BÁN LẺ ĐUCC UỐNG TẠI QUÁN
	BÁN LẺ ĐUCC MANG VỀ

	
	
	BIA
	RƯỢU NHẸ
	RƯỢU MẠNH
	BIA
	RƯỢU NHẸ
	RƯỢU MẠNH
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Tài liệu tham khảo

WHO 2014. Global status report o alcohol and health 2014

Svetlana Popova, Norman Giesbrecht, Dennis Bekmuradov and Jayadeep Patra1 (2009).Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol & Alcoholism Vol. 44, No. 5, pp. 500–516, 2009

� Xem Điều 8, Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.


� Xem Điều 9, Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu


� Xem Điều 8, Nghị Định số � HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=94%2f2012%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True" \t "_blank" �94/2012/NĐ-CP� của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


�  Luật trẻ em  


� Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/ 2008 về sản xuất, kinh doanh rượu


� Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng


� Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 1 năm 2008 Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước


� Quyết định 129/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước


� Chỉ thị số 351/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1996 về việc cấm say rượu 


� Bộ Công thương 2008. Báo cáo đánh giá phục vụ xây dựng Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.





� Năm 2008: trung bình 1 người tiêu thụ 3,54 lít rượu nguyên chất trong đó 1,82 lít rượu nguyên chất từ bia và 1,72 lít rượu nguyên chất từ rượu, năm 2010: 2,1 lít từ bia so với 1,9 lít  từ rượu - Báo cáo đánh giá phục vụ xây dựng Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.





� Xem phụ lục 1


� Xem phụ lục 2


� Xem phụ lục 3


� Nguồn: nghiên cứu Wicki and Gmei 2011


� Điều gay go nhất trong dự án luật là tranh cãi về định nghĩa bao nhiêu phần trăm cồn thì gọi là rượu. Cuối cùng Quốc hội Srilanka cũng thống nhất quy định rượu là loại có nồng độ cồn ít nhất là 1%. 





� Khu vực theo TCYTTG





�Hiện nay theo mình hiểu thì đã có một một số loại thuế cho rượu này rồi.
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